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MỞ ĐẦU 

1. Giới thiệu về dự án  

- Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM 

- Tên dự án: “Nhà máy sản xuất giày, dép Pou Hung Việt Nam” 

- Địa điểm thực hiện dự án: Đường số 1, KCN Chà Là, ấp Bình Linh, xã Chà Là, 

huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

- Mục tiêu của dự án: Nhà máy sản xuất và gia công giày, dép với công suất 

25.300.000 đôi/năm, sản xuất và gia công bán thành phẩm, nguyên phụ liệu giày 

dép với quy mô 13.000.000 sản phẩm/năm. 

- Tổng số vốn đầu tư dự án: 3.782.700.000.000 VNĐ 

- Tổng diện tích đất của dự án là 315.727  m
2
 

2. Tính cần thiết để lập biện pháp 

- Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường phát 

sinh do chất thải của công ty TNHH Pou Hung VN, đồng thời nâng cao tính chủ động 

trong việc phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của các bộ phận, Công ty 

TNHH Pou Hung VN đề ra kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường từ năm 2024. 

- Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường do chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn) gây ra tại công ty (gọi tắt là sự cố 

môi trường) với phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng”. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công nhân viên trong công tác bảo vệ môi 

trường; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng cường công 

tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục vụ việc, sự cố môi trường (không bao gồm sự cố hóa 

chất, sự cố tràn dầu..) và bảo vệ môi trường tại công ty TNHH Pou Hung VN. 

3. Căn cứ pháp lý lập kế hoạch 

- Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng 

Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2022 ; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều của Luật Bảo Vệ 

Môi Trường ngày 10/11/2022  của Chính phủ; 

- Nghị định 30/2017/NĐ-CP ngày 18/11/2017 của Chính phủ về quy định tổ chức, 

hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

- Căn cứ theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường ; 

- Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc ban hành Kế hoạch Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh giai đoạn năm 2020 – 2025. 
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CHƯƠNG 1 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ 

1.1 Thông tin chung  

Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH POU HUNG VIỆT NAM 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Chen, Yu-Yen   Chức vụ: Tổng Giám đốc (Giấy ủy 

quyền số 20240530-GUQ/PHV-CHC ngày 30/05/2024 của Bà Chen, Yu-Yen – Tổng 

Giám đốc cho ông Chen Hong Chuan – Chủ quản SD (Trưởng phòng) để làm việc và thay 

mặt Tổng giám đốc ký các hồ sơ theo đúng quy định). 

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Chà Là, ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh 

Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Số điện thoại: 0276 3770 505 

1.2 Quy mô sản xuất kinh doanh 

“Nhà máy sản xuất giày, dép Pou Hung Việt Nam” 

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, mã số dự án: 2130850010 do Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 28/7/2010, chứng nhận thay đổi lần 

thứ 6, ngày 08/02/2021.  

Công suất đăng ký trong GPMT :Sản xuất và gia công giày, dép với công suất 

22.000.000 đôi/năm, sản xuất và gia công bán thành phẩm, nguyên phụ liệu giày dép với 

quy mô 13.000.000 sản phẩm/năm. 

1.3 Công nghệ sản xuất, thuyết minh chi tiết các công đoạn sản xuất 

Nhà máy sản xuất giày, dép Pou Hung Việt Nam với công suất 22.000.000 đôi 

giày/năm và phụ kiện giày công suất 13.000000 sản phẩm/năm có quy trình sản xuất như 

sau:  

+ Quy trình sản xuất mũ giày: nguyên liệu → cắt → ép → dập lỗ → in sơn, thêu vi 

tính → may → bán thành phẩm mũi giày. 

+ Quy trình sản xuất đế trong: nguyên liệu → trộn liệu, đánh liệu → Hạt nhựa → 

Máy ép nhựa → máy hong → cắt biên → đế trong của giày. 

+ Quy trình sản xuất đế ngoài: nguyên liệu → pha trộn, cán → chặt → ép nóng → 

lạng biên → QC → đế ngoài của giày. 

+ Quy trình lắp ráp giày thành phẩm: các bán thành phẩm (mũ giày, đế trong, đế 

ngoài) → lắp ráp (quét keo, ép nhiệt đế giày, sấy khô keo) → kiểm tra → đóng gói 

thành phẩm. 

a. Quy trình sản xuất được mô tả theo sơ đồ sau: 
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Ồn 

CTR, 

bụi, ồn 

Nguyên liệu (*) 

Gia công     

NVL 

In (lụa, sơn) 

thêu 

Khâu mặt giày 

Nguyên liệu 

Tạo hạt nhựa 

Sửa biên kiểm tra 

Đóng gói 

Nguyên liệu 

Tạo khuôn 

Thành hình 

Ép đế ngoài 
ồn, hơi 

hóa chất, 

nước thải 

Ồn, 

Bụi 

CTR 

Ép đế trong 

Nhiệt 

 

Đóng gói 

Dây chuyền I:                          

Sản xuất mặt giày 

Dây chuyền II:                     

Sản xuất đế trong 

Dây chuyền III:                          

Sản xuất đế ngoài 

Trộn liệu 

  

Lắp ráp thành 

phẩm 

Tạo tấm cao su Bụi, nhiệt 

Hơi hóa 

chất  
Gia công đế 

Sửa biên kiểm tra CTR 

  

Hơi hóa chất, bụi 

Nhiệt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1 - Quy trình sản xuất giày (giày thể thao, giày da) hiện hữu của Công ty 

Ghi chú:  

- NVL: nguyên vật liệu; 

- (*): Cao su, mút, da thuộc thành phẩm, da simili thành phẩm, keo, chất phụ gia... 

Thuyết minh quy trình sản xuất 

 Dây chuyền I: Sản xuất mũi giày 

- Gia công nguyên vật liệu: nguyên liệu (da thuộc, cao su...) được cán, cắt, ép, dập và 

làm sạch bằng các máy dập, máy gọt, máy mài, máy cắt... theo từng loại giày và kích 

thước của giày. 
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- In, thêu: nguyên liệu đã gia công được chuyển tới công đoạn in, thêu tùy theo yêu 

cầu của sản phẩm. Tại đây, công nhân lắp ráp các bộ phận cần in trên khung in bằng 

sơn hoặc mực in rồi cho khuôn tiến hành in. Tại bộ phận thêu: công nhân đưa bộ 

phận cần thêu vào máy thêu và máy chạy hình thêu vi tính tùy theo sản phẩm. 

- Khâu mặt giày: các mẫu đã in thêu được đưa qua chuyền may để may lại thành mặt 

giày hoàn chỉnh. Tại công đoạn này, Nhà máy sử dụng các loại máy gò mũi 7 hoặc 9 

kim. Trong khi gò, keo dán được quét tự động. Trước khi ráp với đế ngoài, mặt giày 

được định hình bằng hệ thống định hình bằng nhiệt. 

Sản phẩm tại dây chuyền này một phần được đem đi đóng gói để cung cấp cho các nhà 

máy sản xuất giày có nhu cầu, một phần được chuyển tiếp qua khâu lắp ráp để tạo thành 

sản phẩm giày hoàn chỉnh. 

 Dây chuyền II: Sản xuất đế trong 

- Nguyên liêu chính của dây chuyền này là hạt cao su nguyên sinh. 

- Các hạt cao su nguyên sinh sẽ được trộn với nhau và được cho vào máy tạo hạt để 

tạo thành hạt nhựa. Hạt nhựa sẽ được cho vào máy ép nhựa để hình thành đế trong. 

Nhiệt được cấp cho quá trình gia nhiệt là lò lơi dùng nhiên liệu là củi. 

 Dây chuyền III: Sản xuất đế ngoài 

- Nguyên liệu chính của dây chuyền này là cao su, chất phụ gia, hóa chất. 

- Nguyên liệu cao su và hóa chất được cho vào bồn trộn, bổ sung chất phụ gia (chất 

làm cứng, chất chống lão hóa, lưu huỳnh) để tạo thành tấm cao su. Tâm cao su sẽ 

được chặt và cố định chúng trong khuôn ép đế nóng. Nhiệt sử dụng trong quá trình 

này phát sinh từ lò hơi với nhiên liệu của lò hơi là củi băm. Sau khi đế trong được 

hình thành sẽ tiếp tục đem đi cắt biên và đóng gói, chuyển giao cho đơn vị gia công 

đế. 

- Gia công đế: Gia công đế sẽ tiến hành quét keo, chất xử lý, chỉnh hình để chuẩn bị 

cho công đoạn lắp ráp thành phẩm. 

Lắp ráp, kiểm tra: 

- Lắp ráp: Các thành phẩm của 03 dây chuyền được chuyển qua công đoạn này để lắp 

ráp thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Tại công đoạn này có sử dụng keo dán (thành 

phần chứa Methyl Ethyl Ketone, Acetone, Ethyl acetate, Butyl acetate) để dán ép đế 

giày và các bộ phận khác của giày lại với nhau, máy sấy được sử dụng để làm cho 

keo khô và dính chặt các phần của đế giày lại với nhau. 

- Sửa biên kiểm tra: sản phẩm sau khi ráp chuyển tới công đoạn này để sửa biên và 

kiểm tra về chất lượng hoàn tất sản phẩm sau đó được đem đi đóng gói và lưu kho.  

Keo dán sử dụng tại Nhà máy được chứa trong bồn trộn keo kín để thuận tiện cho việc 

quét keo tại công đoạn ép đế và lắp ráp giày. Keo được trộn đều để không bị lắng đọng xuống 

bồn. 
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Phế liệu đế giày,         

đế dép lỗi  

Phân loại 

Xay, nghiền 

Đóng gói phân phối 

lại các xưởng sản 

Nhiệt thừa, mùi, 

tiếng ồn 

Tiếng ồn 

Tại công đoạn ép đế trong, ép đế ngoài, tạo khuôn thành hình chủ đầu tư sử dụng hơi 

nóng và nhiệt từ lò hơi đốt củi của Công ty. Lò hơi sử dụng gồm 02 lò (01 lò hơi sử dụng 

thường xuyên công suất 10 tấn hơi/h và 01 lò hơi dự phòng công suất 8 tấn hơi/h). 

 

b. Quy trình tái chế phế liệu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2 - Quy trình tái chế phế liệu 

Thuyết minh quy trình: 

Phế liệu bao gồm: đế giày, đế dép hư, lỗi không đạt tiêu chuẩn tại Nhà máy 

Ban đầu phế liệu được thu gom tập trung về khu vực tái chế, tại đây công nhân sẽ 

phân loại phế liệu theo loại và màu sắc sau đó được cho vào máy nghiền để nghiền nhỏ và 

mịn rồi được đóng gói chuyển đến các xưởng sản xuất làm nguyên liệu tái sử dụng. Nhà 

máy không sử dụng phế liệu tái chế từ bên ngoài. 

1.4 Công nghệ xử lý môi trường 

1.4.1 Về xử lý bụi, khí thải 

- Đã lắp đặt 156 hệ thống thu gom, xử lý bụi bằng thiết bị lọc bụi túi vải cho công 

đoạn mài đế và trộn liệu.  

+  Nguyên lý hoạt động:  

Không khí chứa bụi từ các công đoạn của quá trình trộn liệu/mài nhám và vệ sinh mặt 

giày, đế giày, dép được họng hút theo các đường ống dẫn vào túi vải thu bụi nhờ áp suất từ 

quạt hút, các họng hút được bố trí trực tiếp tại các máy mài. Các hạt bụi sẽ bám dính trên 

bề mặt sợi túi vải, dần dần lớp bụi dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ 
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được các hạt bụi có kích thước rất nhỏ, không khí sạch theo khe hở của vải thoát ra ngoài. 

Sau một thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng lọc lớn, khi đó sẽ tiến hành vệ 

sinh loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải và cho vào buồng chứa rồi xử lý như chất thải rắn 

thông thường theo quy định. Không khí khu vực làm việc đảm bảo đạt theo QCVN 

02:2019/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn cho phép 05 yếu tố 

bụi tại nơi làm việc. 

- Lắp đặt 57 hệ thống  thu gom, xử lý khí thải phát sinh phát sinh trong quá trình quét 

keo, dán keo, sấy khô keo, lắp ráp, in sơn logo có quy trình công nghệ như sau: 

+ Thuyết minh quy trình xử lý:  

Hơi hóa chất phát sinh tại công đoạn quét keo dán, lắp ráp, in sơn được thu gom vào 

chụp hút nhờ quạt hút dẫn về thiết bị hấp phụ bằng lớp than hoạt tính. Tại đây, hơi hóa 

chất được giữ lại trên bề mặt của than hoạt tính, không khí sạch theo ống thoát khí thải 

thải ra ngoài xưởng đạt QCVN 20:2019/BTNMT. Khi hiệu xuất xử lý giảm nhân viên vận 

hành hệ thống thay màng than hoạt tính mới với tần suất 03 – 06 tháng/lần, màng than 

hoạt tính cũ được thu gom và giao cho đơn vị xử lý CTNH. 

- Lắp đặt 02 hệ thống xử lý bụi, khí thải cho 01 lò hơi công suất 10 tấn hơi/giờ và 01 

lò hơi dự phòng có công suất 8 tấn hơi/giờ.  

+ Thuyết minh quy trình xử lý:  

Khí thải từ lò hơi đốt củi được đưa qua bộ trao đổi nhiệt để tận dụng nhiệt nóng ra 

khỏi lò hơi, tăng nhiệt độ quạt thổi vào buồng đốt nhằm tăng hiệu suất lò hơi, giảm nhiệt 

độ đầu ra ống khói nhằm giảm tiêu hao chất đốt.  

Đầu tiên khí thải lò hơi mang bụi và các chất ô nhiễm đi ra khỏi thiết bị trao đổi nhiệt 

và vào cyclone. Tại đây khí thải đi vào theo phương tiếp tuyến với thân hình trụ của 

cyclone, dưới tác dụng của lực ly tâm, khí thải chứa bụi sẽ chuyễn động xoắn ốc bên trong 

thân cyclone và chạm vào phần thân của cyclone. Do tác dụng của lực ly tâm làm cho các 

hạt bụi có kích thước lớn (>5 μm) xu hướng tiến dần về phía thành cylone, va vào thành 

ống, mất dần quán tính và rơi xuống phễu chứa bụi. Khí thải chuyển động xoắn ốc xuống 

khi chạm vào đáy phễu của thiết bị thì bị dội ngược lên nhưng vẫn giữ nguyên chuyển 

động xoáy ốc để theo ống thoát khí sạch của thiết bị ra ngoài. Khí thải sau khi được xử lý 

bụi ở cyclone tiếp tục được dẫn qua bể nước để hấp thụ các chất ô nhiễm còn lẫn trong 

dòng khí. 

Dòng khí chứa bụi và các chất ô nhiễm được dẫn từ trên đi xuống, và dung dịch hấp 

thụ được phun vào tháp thông qua giàn phân phối nước bên trong tháp và tiếp xúc nhau 

hỗn độn trong tháp. Tại đây xảy ra quá trình phản ứng, lọc khí giữa dòng khí với dòng chất 

lỏng, do đó các chất ô nhiễm sẽ được làm sạch bởi quá trình khử của nước và NaOH với 

các Oxit của acid để tạo ra các chất ít độc hơn hoặc không độc cho môi trường trước khi 

thải ra ngoài. Riêng bụi khi tiếp xúc với nước sẽ hòa lẫn vào các giọt nước và theo nước 

rơi xuống đáy bể và đi về bể tuần hoàn và nước này sẽ được tuần hoàn lại mà không cần 
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phải thay thế liên tục. Bể chứa dung dịch tuần hoàn định kì sẽ xả nước 1 lần và dung dịch 

trong bể tuần hoàn được duy trì ở mức mức pH = 8.5 nhằm duy trì hiệu quả xử lý của hệ 

thống. 

Sau khi ra khỏi bể nước các chất ô nhiễm như SO2, NO2, CO, Bụi,… sẽ được làm 

sạch bởi quá trình khử của dung dịch hấp thụ để tạo ra các chất ít độc hơn hoặc không độc 

và theo đường ống thải ra môi trường. Khí thải đầu ra đạt quy chuẩn hiện hành QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B theo quy định. 

1.4.2 Đối với nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất:  

- Nước thải sinh hoạt: Công ty đã xây dựng 59 bể tự họa được xây ngầm bao gồm:  

+ Khu I: kích thước 5m x 3m x 2m với số lượng 40 bể tự hoại 

+ Khu III: kích thước 6m x 2m x 2m với số lượng 19 bể tự hoại. 

Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ sau đó tiếp tục dẫn đến hệ thống xử lý nước thải 

tập trung 2.000 m
3
/ngày. đêm của Nhà máy để tiếp tục xử lý. 

- Nước thải nhà ăn: Nước thải từ khu vực nhà ăn qua bể tách dầu mỡ và máy tách dầu 

sau đó theo hệ thống đường ống thu gom về HTXL nước thải tập trung của 2.000 

m
3
/ngày. đêm Công ty. 

Công ty có tổng cộng 04 bể tách dầu mỡ bao gồm: 

+ Khu vực nhà Y: 01 bể 3,5m x 5,5m x 2,5m và 01 bể 2,5m x 6m x 2,5m 

+ Khu vực nhà Y1: 01 bể 2,7m x 6m x 3m 

+ Khu ký túc xá: 01 bể 2,5m x 6m x 2,5m 

- Nước thải sản xuất: Nước thải sản xuất từ công đoạn in, sơn được xử lý sơ bộ qua 03 

HTXL nước thải sơ bộ công suất 18 m
3
/ngày đêm đối với mỗi hệ thống, vị trí 03 hệ 

thống được bố trí như sau: 

+ 02 hệ thống xử lý sơ bộ in sơn công suất 18 m
3
/ngày đêm.hệ thống bố trí cạnh 

xưởng E1; 

+ 01 hệ thống xử lý sơ bộ in sơn công suất 18 m
3
/ngày đêm bố trí cạnh xưởng B1; 

Quy trình công nghệ HTXL nước thải sơ bộ công suất 18 m
3
/ngày đêm được mô tả 

cụ thể như sau: 

Nước thải từ quá trình sản xuất theo đường ống thu gom uPVC Ф90 về bể thu gom 

nước thải, phía trên bể chứa có gắn tấm chắn rác để loại bỏ rác trước khi vào bể chứa. 

Nước thải tại bể chứa được bơm nước thải bơm lên thiết bị phản ứng kết hợp lắng sau đó 

tự chảy vào bồn trung gian. Nước thải từ bồn trung gian được bơm lên lồn lọc áp lực rồi 



Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường – công ty TNHH Pou Hung VN 

Năm 2024                                                         11              
 

theo ống dẫn thoát vào HTTNT sinh hoạt đấu nối vào HTTNT của KCN. Chức năng của 

các công trình như sau: 

Bể chứa: Nước thải đường ống thu gom về bể chứa. Bể chứa này đồng thời giữ chức 

năng điều hòa lưu lượng tạo chế độ làm việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý 

phía sau, tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải. Nước thải từ bể chứa được bơm lên 

thiết bị phản ứng kết hợp lắng. 

Bể phản ứng kết hợp lắng: tại bể này hóa chất keo tụ và tạo bông được bơm vào ống 

trung tâm của thiết bị phản ứng kết hợp lắng. Nước thải và hóa chất được trộn hoàn toàn 

với nhau tạo thành những bông cặn. Nước thải từ ống phân phối của thiết bị keo tụ kết hợp 

lắng được phân phối đều trên toàn bộ mặt diện tích ngang ở đáy thiết bị. Ống phân phối 

được thiết kế sao cho nước khi ra khỏi ống và đi lên với vận tốc chậm nhất (trong trạng 

thái tĩnh), khi đó các bông cặn hình thành có tỉ trọng đủ lớn thắng được vận tốc của dòng 

nước thải đi lên sẽ lắng xuống đáy thiết bị. Hàm lượng cặn (SS) trong nước thải ra khỏi 

thiết bị giảm 70 - 80%. Cặn lắng tập trung ở đáy thiết bị được xả định kỳ về bồn chứa bùn. 

Nước thải từ thiết bị phản ứng kết hợp lắng được thu tại máng thu nước của thiết bị và 

chảy qua bể trung gian. 

Bồn trung gian: mục đích của bồn trung gian là lưu nước và bơm nước thải vào bồn 

lọc áp lực. 

Bồn lọc áp lực: Có chức năng loại bỏ các cặn lơ lửng có kích thước nhỏ mà quá trình 

lắng chưa làm được, đồng thời nước qua bể lọc sẽ làm giảm độ màu độ đục. Nước thải từ 

bồn trung gian được bơm nước thải bơm qua thiết bị lọc với dòng nước hướng từ trên 

xuống, khi đó các bông cặn lơ lửng được giữ lại qua lớp vật liệu lọc. Nước thải sau thiết bị 

lọc chảy vào hố ga thoát vào HTTNT của nhà máy dẫn về HTXLNTTT của Công ty tiếp 

tục xử lý trước khi thoát ra ngoài KCN. 

Bồn chứa bùn: bùn từ thiết bị phản ứng kết hợp lắng được bơm qua bể chứa bùn để 

tách bớt nước trước khi đưa qua máy ép bùn. Phần nước dư sau bể chứa bùn được dẫn trở 

lại bể thu gom để tiếp tục xử lý. 

Máy ép bùn: Máy ép bùn được sử dụng để ép ráo bùn trước khi được đơn vị thu gom 

đến thu gom thải bỏ đúng theo quy định. Phần nước sau ép được đưa trở lại bể thu gom để 

tiếp tục xử lý. 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 m
3
/ngày.đêm 

Công ty đã xây dựng HTXLNTTT để xử lý nước thải công suất thiết kế 2.000 

m
3
/ngày. Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 2.000 m

3
/ngày 

được trình bày trong hình sau: 
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Giếng bơm 

nước thải 

Lưới rác 

Bể điều hoà 

Bể kỵ khí 

Bể vi sinh 

Bể trung gian 

Bồn lọc cát 

Bồn lọc than 

Bể chứa  

sau lọc 

Bể xả 

Bể nén bùn 

Bể chứa bùn 

Máy ép bùn 

Giao đơn vị xử lý 

Nước thải tập trung 

Nước bơm tuần hoàn 

Giếng bơm  

nước thải 

Hoá chất NaOCl 

Đấu nối vào HT thu gom 

nước thải của KCN Chà Là 

Polymer 

Sục khí 

Tái sử dụng dội rửa toilet 

lưu lượng khoảng       

450 m
3
/ngày đêm 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 1. 3 - Quy trình hệ thống xử lý nước thải tập trung (công suất 2.000 m
3
/ngày). 

 

Thuyết minh quy trình xử lý:  
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- Nước thải từ nhà máy thải ra chảy vào cống thu gom dựa vào nguyên lý trọng lực 

chảy về HTXLNT để xử lý. 

- Đầu tiên nước thải chảy về giếng bơm nước T-01. Tại giếng bơm nước có lắp đặt 03 

máy bơm WWP-01 A/B/C để bơm nước về bể điều hoà. 

- Trước khi nước vào bể điều hoà T-02, nước thải được bơm qua 02 thiết bị lược rác 

BS-01 A/B để loại bỏ phần rác lơ lửng, trong bể điều hoà có lắp đặt hệ thống sục khí 

để trộn đều nước thải với nhau thông qua 02 máy thổi khí BL-02 A/B. Ngoài ra tại bể 

điều hoà còn lắp đặt 03 máy bơm WWP-02 A/B/C để bơm nước thải đến Bể trộn tĩnh 

T-03 A/B/C/D. 

- Bể trộn tĩnh T-03 A/B/C/D là bể kỵ khí, có 04 máy trộn MX-03 A/B/C/D, tác dụng 

giải phóng lượng Amoni trong nước thải, sau đó nhờ vào trọng lực nước được chảy 

sang bể T-04 A/B. 

- Bể T-04 A/B là bể xử lý vi sinh dùng công nghệ SBR (cấp nước vào bể, trộn đều 

không khí, sục khí, lắng cặn, thu nước bề mặt). Tại bể T-04 A/B này có lắp 03 máy 

sục khí BL-04 A/B/C, hệ thống đường ống và bàn tán khí tinh. Đồng thời lắp thêm 

04 máy bơm bùn SP-04A/B/C/D, 04 máy bơm tuần hoàn nước RP-04 A/B/C/D, thiết 

bị thu nước bề mặt, tại đây có lắp đặt thiết bị đo lượng oxy hoà tan DO-04 A/B và 

toàn bộ hệ thống van tự động cấp nước và tháo nước cho hệ thống xử lý vi sinh đồng 

bộ và hoàn chỉnh. Nguyên lý hoạt động của 02 bể này là xử lý từng mẻ, chu kỳ hoạt 

động từng mẻ khoảng 12 giờ, tháo nước một lần khoảng 520 m
3
 toàn bộ vi sinh trong 

24 giờ làm được khoảng 2000m
3
 nước nhằm loại bỏ một số tạp chất BOD; Nitơ tổng: 

Phopho tổng, nước sạch sẽ chảy trọng lực vào bể chứa nước T-05, bùn sẽ thông qua 

bơm bùn SP-04 A/B/C/D bơm về bể nén bùn T-21. 

- Bể chứa T-05 có lắp đặt 04 máy bơm WWP-05 A/B/C/D để bơm nước qua bồn lọc 

cát T-06 A/B và bồn lọc than T-07A/B. Thiết kế bể này dùng để chứa nước sau lắng 

thường gọi là bể chứa trung gian. Nước được máy bơm WWP-05 A/B/C/D đưa vào 

bồn lọc cát T-06 A/B, nhằm loại bỏ các hạt ly ti còn sót lại sau lắng có thể làm ảnh 

hưởng đến chỉ tiêu SS. Ngoài ra bồn lọc cát còn lắp thêm 01 đồng hồ đo áp, thiết bị 

báo lệnh áp, van hơi điều khiển tự động, để điều khiển tự động rửa ngược bồn lọc cát 

khi cần thiết. Để bảo đảm hệ thống xử lý này luôn đạt tiêu chuẩn nước sau khi lọc cát 

sẽ được chảy bồn lọc than. 

- Nước từ bồn lọc cát thông qua van điều khiển sẽ chảy đến bồn lọc than T-07 A/B 

nhằm khử mùi và màu trong nước. Ngoài ra bồn lọc than còn lắp thêm 01 đồng hồ đo 

áp, thiết bị báo lệch áp, van hơi điều khiển tự động để rửa ngược bồn than khi cần 

thiết. Nước từ bồn lọc than sẽ chảy vào bể chứa sau lọc, sau đó sẽ chảy vào bể xả T-

09 để thoát ra ngoài theo đường cống chảy vào HTTNT của KCN. 

- Bể chứa nước sau lọc T-08 có lắp 04 máy bơm rửa WWP-08 A/B/C/D để rửa bồn lọc 

cát và than khi cần thiết. 
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- Bể xả T-09 có lắp 02 máy bơm định lượng hoá chất NaOCl, dùng để khử trùng nước 

thải. Đồng thời có lắp thêm 03 máy bơm WWP-09 A/B/C/D dùng bơm nước để tái 

sử dụng lại. 

- Bể nén bùn T-21 thiết kế nhằm cô đặc lại lượng bùn được bơm từ T-04 A/B. Một 

phần nước trong bề mặt đã qua cô đặc sẽ thu hồi về T-01 để xử lý lại. Tại bể nén bùn 

còn lắp đặt 02 máy bơm bùn SP-21 A/B để đưa bùn vào bề chứa bùn T-22. 

- Bể chứa bùn T-22 có tác dụng làm phân huỷ bùn. Tại bể chứa bùn này có lắp 02 máy 

bơm bùn SP-22 A/B, đưa bùn về máy ép bùn SD-23. 

- Hệ thống máy ép bùn SD-23 được thiết kế để ép nước bùn thành bùn khô sau đó giao 

cho đơn vị có chức năng xử lý, phần nước được ép ra sẽ thu hồi về bể T-01 để xử lý 

lại. 

- Nước thải sau xử lý tại bể xả được 03 máy bơm bơm để tái sử dụng cho việc vệ sinh 

toilet cho các xưởng D, E, F, H, I, J, L, Y, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, G2, K1, Y1 

với lưu lượng khoảng 450 m
3
/ngày đêm. Nước thải dư sau khi tái sử dụng được thoát 

ra hệ thống thu gom và thoát nước thải chung của Khu công nghiệp Chà Là. 

1.4.3 Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại:  

 Đối với CTR sinh hoạt phát sinh do hoạt động của công nhân làm việc tại Nhà 

máy 

-  Bố trí nhân lực phụ trách công tác môi trường để thực hiện vệ sinh và thu gom chất 

thải và thực hiện phân loại rác tại nguồn; tận dụng lại một phần chất thải rắn công nghiệp 

thông thường để bán cho các đơn vị thu mua, tái chế; phần không thể tận dụng được thu 

gom, lưu chứa tại khu lưu chứa chất thải rắn thông thường. 

- CTR sinh hoạt được thu gom vào các thùng chứa có dung tích từ 60-120 lít có nắp 

đậy và hiện nay Công ty đã ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng. Lượng chất thải rắn 

sinh hoạt của Nhà máy được thu gom hoàn toàn, đảm bảo không thải bừa bãi ra ngoài môi 

trường. 

- Hướng dẫn nhân viên làm việc tại nhà xưởng phân loại bỏ rác vào các thùng chứa 

có dán nhãn theo quy định cho từng loại của Nhà máy: “ CHẤT THẢI HỮU CƠ”, CHẤT 

THẢI VÔ CƠ”. 

+ Chất thải hữu cơ: gồm các chất hữu cơ dễ phân hủy như thức ăn thừa, rau, củ quả, 

hạt,… Có 01 thùng rác dung tích 660 và các thùng rác nhỏ  đặt tại các khu vực trong 

Nhà máy. 

+ Chất thải vô cơ :gồm các loại rác có khả năng tái sử dụng, tái chế: bao gồm các loại 

giấy, túi nilon, các loại đồ nhựa, lon, chai nước,…Công ty khuyến khích nhân viên sử 
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dụng loại túi bao bì có thể tái sử dụng. Có 02 thùng rác nhựa có nắp đậy dung tích 60 

lít và 01 thùng chứa rác dung tích 660 lít đặt tại các khu vực trong Nhà máy. 

- Tần suất thu gom: 2-3 lần/tuần, lịch thu gom được sắp xếp trước 1 ngày. 

 CTR công nghiệp thông thường 

- - Đối với các loại phế liệu đế giày, đế dép lỗi trong quá trình sản xuất phát sinh được 

thu gom tập trung chuyển qua khu tái chế để xay, nghiền thành bột làm nguyên liệu 

đầu vào để sản xuất đế giày, đế dép phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty. 

- - Đối với các loại bao bì, thùng carton, nhựa dây đai, palet,.... được phân loại và lưu 

trữ tại khu vực chứa chất thải phế liệu của Công ty.  

- - Các loại chất thải rắn công nghiệp khác được Công ty đã ký hợp đồng với Công ty 

CP Môi trường xanh VN. 

 Chất thải nguy hại (CTNH) 

- Chất thải nguy hại tại Công ty đang được lưu trữ trong các thùng chứa, bao bì 

chuyên dụng theo từng chủng loại riêng biệt và được chứa trong khu vực riêng, phía 

bên ngoài Công ty. 

- Thực hiện dán nhãn chất thải nguy hại cung cấp các thông tin như tên chất thải 

nguy hại, mã chất thải nguy hại theo danh mục chất thải nguy hại. 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được phân loại riêng với các 

loại chất thải rắn khác và được lưu trữ ở khu vực riêng biệt. 

- Công ty đã xây dựng kho lưu chứa CTNH, nhà kho kín, lợp mái và lát nền xi măng 

chống rò rỉ, nhiễm lẫn xuống đất. 

- CTNH được lưu trữ trong các thùng nhựa, đậy kín, không bị hư hỏng, đổ vỡ. Trước 

khi vận chuyển, bao bì, thùng chứa đựng CTNH được dán nhãn theo đúng quy định. 

Điều kiện đóng gói và kiểm soát CTNH đáp ứng yêu cầu kĩ thuật theo đúng quy định 

tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. 

- Công ty đã tiến hành lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số 

QLCTNH: 72000208.T do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 21/8/2014 (Cấp 

lần thứ 3). 

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP Môi trường xanh VN để thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. 
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CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÌM ẨN NGUY CƠ XẢY RA SỰ 

CỐ MÔI TRƯỜNG 

2.1      Dự báo các sự cố môi trường có thể xảy ra 

2.1.1 Các sự cố môi trường đã xảy ra tại nhà máy (nếu có) 

2.1.2 Đánh giá các nguồn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố: 

+ Từ hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 2.1 Các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra tại HTXL Nước thải 

TT Các nguy cơ, sự cố có thể xảy ra Nguyên nhân thường gặp 

1 Quá tải HT XLNT 

- Quá tải do tạo ra quá nhiều nước thải/ quá 

công suất xử lý. 

- Quá tải do sự cố cơ điện (máy bơm hư, …) 

- Quá tải do sự cố trong quá trình xử lý. 

- Quá tải do sự cố về hóa chất. 

2 Tủ điện điều khiển cháy,nổ 

- Sét đánh. 

- Chạm điện, rò rỉ điện. 

3 
Các bể xử lý nước thải bị hư hại, nứt, 

đổ vỡ… 

- Do động đất, thiên tai. 

- Hư hại trong quá trình xử lý. 

4 

Bơm bể gom và bể điều hòa không 

hoạt động hoặc khởi động xong bị 

dừng 

- Chưa có điện. 

- Bảng điều khiển. 

- Cánh bơm bị nghẹt. 

- Phao bị vướng. 

5 Máy thổi khí không hoạt động 

- Trục quay cánh guồng bị gỉ sét. 

- Nguồn điện không đúng. 
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TT Các nguy cơ, sự cố có thể xảy ra Nguyên nhân thường gặp 

- Cáp điện bị đứt hoặc đấu nối không đúng 

cách. 

- Động cơ bị hỏng. 

6 
Máy thổi khí chạy nhưng phát ra tiếng 

động hoặc rung bất thường. 

- Dây curoa quá chùng hoặc quá căng. 

- Puly cân chỉnh không đúng. 

- Nắp bảo vệ dây curoa cọ sát dây curoa. 

- Dầu bôi trơn bạc đạn bị biến tính hoặc 

không đủ. 

- Bạc đạn hỏng. 

- Bánh răng hỏng. 

- Van an toàn đang hoạt động. 

- Đường ống phát ra tiếng kêu. 

- Độ bền móng không đủ điều kiện. 

- Trục quay cánh guồng hỏng. 

7 
Bơm định lượng không hoạt động 

hoặc khởi động bị dừng 

- Nguồn điện không đúng, không có điện. 

- Lỗi do đấu dây. 

- Tắc, nghẹt đường ống, bơm. 

8 Máy gạt bùn không hoạt động 

- Lỏng mối nối giữa trục động cơ và cơ cấu 

gạt 

- Không có điện. 

9 Cánh gạt bùn quay ngược chiều. - Động cơ quay ngược. 
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TT Các nguy cơ, sự cố có thể xảy ra Nguyên nhân thường gặp 

10 
Máy bơm bùn tuần hoàn không hoạt 

động. 

- Nguồn điện không đúng. 

- Hư hỏng đường dây điện. 

11 
Hiện tượng bùn vi sinh chuyển sang 

màu nâu nhạt. 

- Lượng bùn sinh khối trong bể sinh học 

không đủ. 

12 Khả năng lắng của bùn kém. 

- pH trong bể sinh học giảm trong thời gian 

kéo dài. 

- Thiếu cân bằng dinh dưỡng (N & P). 

- Trong nước thải có nhiều chất độc gây ức 

chế và chết vi sinh. 

- Sục khí không đủ làm lượng DO trong 

không khí giảm. 

13 Hiện tượng bùn nổi bể lắng 

- Quá trình khử Nitơ trong bể lắng. 

- Bùn phân hủy. 

- pH quá cao hoặc quá thấp. 

14 Bùn vi sinh không kết khối, khó lắng. 

- Cường độ sục khí trong bể sinh học quá 

mạnh. 

- Bùn có đặc tính lắng quá nhanh. 

- Cường độ cánh gạt bùn bể lắng quá mạnh. 

- Lấy bùn dư ít hoặc có độc chất. 

15 
Bùn sinh khối có màu nâu sậm và có 

mùi thối. 

- Do vi sinh vật bị ức chế và chết. 

- Nồng độ oxy hòa tan thấp. 

- Thời gian lưu bùn dài. 
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TT Các nguy cơ, sự cố có thể xảy ra Nguyên nhân thường gặp 

16 
pH giảm trong thời gian dài gây ức 

chế sự phát triển của vi sinh vật 

- Quá trình Nitrát hóa xảy ra mạnh. 

- Nồng độ axit cao, chất độc cao 

17 
Hiện tượng nổi bọt nhiều bong nước, 

màu hơi trắng. 

- Thường xảy ra giai đoạn mới vận hành: do 

lượng bùn sinh khối quá thấp so với cơ chất. 

18 
Hiện tượng nổi bọt màu trắng đến 

vàng nâu. Ít bóng nước và bền hơn. 

- Do xuất hiện vi khuẩn dạng sợi. Vi khuẩn 

dạng này thường không có ích hoặc xử lý 

nước thải không hiệu quả. 

19 
Hiện tượng nổi bọt có xu hướng màu 

hơi trắng, nhẹ và dễ vỡ. 

- Do trong nước thải có nồng độ chất tẩy rửa 

cao. 

20 
Hiện tượng nổi bọt có màu nâu sậm, 

bền. 

- Nồng độ sinh khối cao. 

-Thời gian lưu bùn trong bể vi sinh vật quá 

cao. 

21 
Hóa chất Clo trong bồn bị rò rỉ hoặc 

chảy tràn. 

- Rò rỉ do đường ống bị hư hại. 

- Rò rỉ do các thiết bị chứa không phù hợp 

hoặc hư hại. 

- Tràn đổ trong quá trình vận hành. 

22 
Hóa chất bột bị đổ vỡ trong quá trình 

lưu trữ và vận hành. 

- Đổ vỡ do sắp xếp quá cao. 

- Đổ vỡ trong quá trình di chuyển. 

23 Ngộ độc hóa chất. 

- Do tiếp xúc lâu dài. 

- Do tiếp xúc trực tiếp: ăn phải, nuốt phải, hít 

phải, tiếp xúc với hóa chất. 
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+ Từ công nghệ sản xuất: có sử dụng lò hơi, bình chịu áp lực, sử dụng hóa chất/ dung 

môi dễ cháy. 

+  Sự cố từ kho chứa chất thải rắn và chất thải nguy hại: 

-   Công nhân không đặt đúng loại chất thải nguy hại vào khu vực quy định. Có thể 

tràn đổ ra sàn. 

+  Tác động từ hệ thống xử lý khí thải 

- Các thiết bị như: quạt hút bị hư hỏng làm cho hệ thống xử lý khí không vận hành 

được; 

- Rò rỉ đường ống dẫn; 

- Cúp điện không vận hành đươc hệ thống xử lý khí thải. 

+  Sự cố lò hơi  

- Sự cố cạn nước: khi lò đang hoạt động, không nhìn thấy mực nước ống thủy, áp 

suất tăng, nhiệt độ khói tăng, nhiệt độ lò nóng là lò khác thường. 

- Sự cố đầy nước quá mức: nước ngập ống thủy, áp suất giảm. 

- Áp suất trong lò tăng quá mức cho phép mà vẫn tiếp tục tăng khi đã ngừng cung 

cấp nguyên liệu: Nhiệt độ khói tăng cao hơn bình thường, năng suất lò thấp, hiệu 

suất kém. 

- Hệ thống cấp nước hư: bơm nước cấp chạy liên tục (hay không chạy) mực nước 

tiếp tục giảm, nhiệt độ hơi tăng. 

- Áp kế hư: bề mặt kính nứt, gãy, chỉ thị không chính xác. 

- Van an toàn hư: Không xả khí khi áp suất lò hơi cao hơn áp suất làm việc, hoặc 

xả liên tục ở áp suất nhỏ hơn áp suất làm việc. 

- Ống thủy nứt bể: xì hơi, xì nước ống thủy 

- Van xả đáy hư hỏng: thoát ra ở van hoặc ở cuối ống xả. 

- Nổ ống sinh hơi: mực nước trong ống thủy giảm, áp lực và nhiệt độ hơi cũng 

giảm. Trong buồn lửa có tiếng kêu khác thường, ở những chỗ không kín của buồng 

lửa có hơi nước và khói phun ra. Áp lực buồng lửa giao động, quá trình đốt cháy 

không ổn định, lò có thể bị tắt lửa. Nhiệt độ khói giảm, lưu lượng nước lớn hơn lưu 

lượng hơi. Nguyên nhân là do: bên trong ống bị đóng cặn vì chất lượng nước không 

tốt làm cho ống dễ bị đốt nóng cục bộ; lắp ráp, sửa chữa thiếu cẩn thận nên có vật 

làm tắc ống; ống làm không đúng quy cách, kém chất lương. 

 

2.2 Dự báo diễn biến của quá trình xảy ra sự cố 
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+ Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải:  

- Các sự cố từ hệ thống xử lý nước thải dẫn đến nước thải chưa được xử lý đạt quy 

chuẩn thải ra hệ thống thu gom và xử lý của khu công nghiệp Chà Là. 

-  Khi rò rỉ từ hệ thống thu gom, từ các bể của trạm xử lý dẫn đến nước thải phát tán 

ra nhà xưởng, sân đường nội bộ từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực mà nước 

thải đi qua, theo đó có thể chảy vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa, gây ô nhiễm 

môi trường. 

+ Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải 

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống trên xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh 

vật trong nước thải phát thải toàn bộ ra môi trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn 

theo quy định gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn trên bề mặt nhà xưởng 

gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối ảnh hưởng đến công nhân sản xuất. 

+ Sự cố bể tự hoại 

- Phân nước tiểu không thoát được gây ứ động. 

- Gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu 

- Bể tự hoại đầy gây ứ đọng và khó phân hủy dẫn đến tràn bùn qua ngăn lọc và ra hố 

ga thoát nước sau xử lý. 

+ Sự cố từ kho chứa chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Phát tán tại chỗ: Do rò rỉ thiết bị chứa, chiết rót,... dẫn đến chất thải phát tán ra nền 

nhà kho chứa, với số lượng lớn sẽ phát tán ra môi trường. 

- Phát tán cưỡng bức: Do kho chứa có chất dễ cháy, nổ, hoặc được xây dựng cạnh 

các thiết bị có khả năng cháy nổ vô tình gây nổ kho chứa vì một lý do nào đó nêu 

trên dẫn đến chất thải nguy hại theo sức ép của vụ nổ mà phát tán mạnh ra môi 

trường xung quanh, không theo diễn biến cố định ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng 

con người cũng như môi trường xung quanh. 

+ Tác động từ hệ thống xử lý khí thải 

- Khí thải không được xử lý hay hoạt động không hiệu quả sẽ dẫn đến khí thải thoát 

trực tiếp ra ngoài môi mà không được xử lý, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng 

đến sức khỏe cộng động; một số nguồn thải có màu sắc có thể nhận biết qua cảm 

quan thì con người còn nắm bắt được sự cố xảy ra để giảm thiểu, xử lý tức thời, 

song một số nguồn thải không có màu sắc, không nhận biết được bằng cảm quan thì 

hiệu quả ngăn chặn, ứng phó kịp thời là không cao dẫn đến xả khí thải vượt tiêu 

chuẩn ra môi trường không khí đi theo hướng gió lan truyền vào khí quyển, đến khu 
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dân cư hoặc các đối tượng sinh vật lân cận gây ô nhiễm, có nhiều trường hợp phát 

tán trong thời gian dài chỉ khi thực vật bị ảnh hưởng hoặc nhân dân kiến nghị mới 

phát hiện, xử lý. 

- Hệ thống hư hỏng phải ngưng để sửa chữa gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất 

của nhà máy 

+ Sự cố lò hơi: Làm gián đoạn quá trình sản xuất. 
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CHƯƠNG 3 CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ 

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

3.1 Hoạt động phòng ngừa 

3.1.1 Đánh giá các nguồn rủi ro 

 Xác định các mối nguy 

- Nguy cơ xảy ra các sự cố trong các công đoạn sản xuất: tràn đổ hóa chất, cháy, nổ, 

rò rỉ, thiên tai… 

- Các nguy cơ xảy ra các sự cố trong các hoạt động xử lý nước thải, xử lý khí thải, 

quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại: tràn đổ, cháy, nổ, rò rỉ, thiên tai… 

 Đánh giá rủi ro 

Hệ số mối nguy (H) đánh giá theo 5 hệ số: 

Hệ số Mức độ Ảnh hưởng 

1 Không Không rủi ro đến môi trường 

2 Thấp 
Gây lo lắng, căng thẳng, tổn thương nhẹ, một lượng chất 

không độc hại rò rỉ ra môi trường nước hay đất đá 

3 Vừa phải Gây ra cháy, bỏng, tràn  hay rò rỉ trong phạm vi công ty 

4 Cao 

Gây ra bệnh, các chất thải nguy hiểm có thể vi phạm đến 

pháp luật, không phù hợp theo chính sách môi trường, làm 

tăng chi phí sửa chữa, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. 

5 Nghiêm trọng 

Tử vong, ô nhiễm không khí, nước, đất đai trầm trọng 

không kiểm soát được, tuyệt chủng động vật, vi phạm đến 

luật pháp, gây ra sự không phù hợp lớn theo chính sách 

môi trường, tổn hại đến danh tiếng công ty, chi phí sửa 

chữa cao. 

 

Hệ số rủi ro môi trường (R) đánh giá theo 4 hệ số: 

 

Hệ số Mức độ Ảnh hưởng 

1 Không Không xuất hiện; xác suất 0% 

2 Thấp Có khả năng xuất hiện ở xác suất từ 1% - 25% 

3 Vừa phải Có khả năng xuất hiện ở xác suất từ 26% - 50% 

4 Cao Có khả năng xuất hiện trên 50%. 

Hệ số ô nhiễm (P) đánh giá theo 5 hệ số: 
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Hệ số Mức độ ảnh hưởng 

1 Tác động đến khu vực làm việc 

2 Tác động đế khu vực sản xuất 

3 Tác động trên toàn công ty 

4 Tác động cộng đồng dân cư xung quanh 

5 Tác động trong phạm vi từ xã trở lên 

 

Hệ số đánh giá = Mối nguy x Rủi ro x Sự ô nhiễm 

                         = H x R x P 

 

1-24: Hành động thấp nhất 

25-49: Hành động trung bình 

50-74: Hành động vừa phải 

75-100: Hành động cao nhất 

Bảng 3.1 Đánh giá một số rủi ro có thể xảy ra sự cố môi trường 
 

Hoạt 

động 
Mô tả nguy cơ 

Đánh giá rủi ro 

Mức 

độ rủi 

ro Ảnh hưởng 

Mức độ 

nguy 

hiểm 

Tần 

suất 

Mức ô 

nhiễm 
Tổng 

H R P 
T=H

xRxP 

KHU VỰC RÁC THẢI NGUY HẠI 

Thu 

gom, 

vận 

chuyển 

Ngã thùng 

chứa hóa chất 

Tràn ra môi trường 

gây ô nhiễm 
1 1 1 1 THẤP 

Tràn đổ hóa 

chất ra ngoài 

Ô nhiễm môi trường 

đất 
2 2 2 8 THẤP 

Tiếp xúc với Ảnh hưởng đến sức 3 2 2 12 THẤP 
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Hoạt 

động 
Mô tả nguy cơ 

Đánh giá rủi ro 

Mức 

độ rủi 

ro Ảnh hưởng 

Mức độ 

nguy 

hiểm 

Tần 

suất 

Mức ô 

nhiễm 
Tổng 

H R P 
T=H

xRxP 

hóa chất khỏe 

Lưu trữ 

Tiếp xúc với 

các mối nguy 

dễ cháy, nổ 

Cháy nổ 3 0 3 0 THẤP 

KHU VỰC VẬN HÀNH LÒ HƠI 

Vận 

hành 

Rò rỉ điện, 

chập điện 
Cháy nổ 3 0 3 0 THẤP 

Hệ thống 

không hoạt 

động 

Xả ra môi trường, 

ảnh hưởng toàn công 

ty 

3 0 4 0 THẤP 

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI 

Vận 

hành 

Rò rỉ điện, 

chập điện 
Cháy nổ 3 0 3 0 THẤP 

Thiết bị máy 

móc bị sự cố: 

Máy bơm/máy 

sục khí 

Nước thải/khí thải 

không được xử lý 
3 0 3 0 THẤP 

Quá tải 
Tràn nước thải, ảnh 

hưởng toàn công ty 
3 1 3 9 THẤP 

Hệ thống 

không hoạt 

Xả ra môi trường, 

ảnh hưởng toàn công 
3 0 4 0 THẤP 
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Hoạt 

động 
Mô tả nguy cơ 

Đánh giá rủi ro 

Mức 

độ rủi 

ro Ảnh hưởng 

Mức độ 

nguy 

hiểm 

Tần 

suất 

Mức ô 

nhiễm 
Tổng 

H R P 
T=H

xRxP 

động ty 

 Lập kế hoạch kiểm tra giám sát 

- Các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố: Kế hoạch kiểm tra thường xuyên, quy định thành 

phần kiểm tra, trách nhiệm của người kiểm tra, nội dung kiểm tra, giám sát; quy 

định lưu giữ hồ sơ kiểm tra. 

- Người quản lý vận hành có trách nhiệm kiểm tra tình trạng vận hành của các hệ 

thống xử lý hằng ngày, để kịp thời xử lý. 

- Chú trọng kiểm tra, giám sát các điểm có tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cao 

- Khi phát hiện các sự cố nguy hiểm (mất mát háo chất nguy hiểm, tràn đổ, cháy nổ...) 

phải báo cáo ngay cho người đứng đầu doanh nghiệp và người chịu trách nhiệm. 

Khi phát hiện những hư hỏng công trình phải ghi nhận, báo cáo và lên kế hoạch sửa 

chữa kịp thời. 

- Giám đốc và nhân viên phụ trách về an toàn môi trường của công ty có thể tiến 

hành kiểm tra đột xuất kho chất thải rắn và chất thải nguy hại, hệ thống xử lý nước 

thải, khí thải. Nếu không đảm bảo điều kiện an toàn thì thủ kho phải chịu trách 

nhiệm trước Giám Đốc và tiến hành khắc phục ngay các điểm không an toàn. 
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Bảng 3.2 Danh sách tổ kiểm tra, giám sát 

 

ST

T 
Tên Chức vụ Điện thoại Nơi làm việc 

1 Ông: Chen Hong Chuan Giám đốc 0964502812 
Quản lý an toàn vệ sinh lao 

động-TTHC 

2 Ông: Ho Yen Jen Tổ trưởng 0933883450 
Quản lý an toàn vệ sinh lao 

động 

3 Anh: Nguyễn Thành Nhơn Tổ viên 0981181665 
Văn phòng an toàn vệ sinh lao 

động 

4 Anh: Ngô Văn Hưng Tổ viên 0775165745 
Văn phòng an toàn vệ sinh lao 

động 

5 Anh: Đặng Hiền Nhân Tổ phó 03647499874 
Văn phòng an toàn vệ sinh lao 

động 

6 Anh: Nguyễn Tấn Thanh Tổ viên 0966949453 
Văn phòng an toàn vệ sinh lao 

động 

7 Anh: Lê Quốc Huy Tổ viên 0825226595 
Văn phòng an toàn vệ sinh lao 

động 

8 Anh: Lê Anh Tuấn Tổ viên 0978567248 
Văn phòng an toàn vệ sinh lao 

động 

9 Anh: Nguyễn Văn Lộc Tổ viên 0822345564 
Văn phòng an toàn vệ sinh lao 

động 

10 Chị: Lê Thị Thủy Cúc Tổ viên 0388724152 
Văn phòng an toàn vệ sinh lao 

động 

11 Chị: Nguyễn Thị Loan Tổ viên 0931789889 
Văn phòng an toàn vệ sinh lao 

động 

12 Chị: Hồ Thị Trúc Linh Tổ viên 0369949790 
Văn phòng an toàn vệ sinh lao 

động-kiểm tra khí thải 

13 Anh: Từ Minh Giàu Tổ viên 0366791235 
Văn phòng HTXL nước thải-

vận hành/bảo trì 

14 Chị: Đặng Thị Tuyết Sương Tổ viên 0906748119 
Văn phòng lò hơi-vận 

hành/bảo trì 

15 Anh: Nguyễn Duy Linh Tổ viên 0869503528 Văn phòng trạm điện-vận 
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hành/bảo trì 

 

 Kế hoạch kiểm tra giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố tại khu vực hệ thống xử 

lý nước thải, khí thải: 

- Nhân viên an toàn lao động sẽ thực hiện kiểm tra nội bộ hàng tuần/hàng tháng về 

tình trạng hoạt động của hệ thống XLNT và các máy móc tại khu vực này. 

- Nhân viên bảo trì sẽ hàng ngày kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng các máy móc tại khu 

vực hệ thống nước thải và báo cáo cho trưởng bộ phận. 

- Nhân viên vận hành hệ thống xử lý nước thải sẽ thường xuyên vận hành, kiểm tra 

và báo cáo trưởng bộ phận. 

- Dán các quy trình vận hành, quy trình sử dụng hóa chất, MSDS, quy trình ứng phó 

khi có sự cố xảy ra tại khu vực XLNT. 

- Dán các thông tin liên lạc của người phụ trách tại trạm XLNT/ Cơ quan chức năng. 

- Cung cấp các dụng cụ cần thiết để sử dụng ứng phó nhanh khi có sự cố xảy ra. 

 Kế hoạch kiểm tra giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố tại khu vực lò hơi: 

- Chủ quản lò hơi chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình vận hành 

máy móc, thiết bị của lò hơi trong xưởng nhằm phát hiện kịp thời sai sót, sự cố có 

thể xảy ra. Kiểm tra, giám sát thường xuyên các thiết bị PCCC trong xưởng, đảm 

bảo toàn bộ lực lượng có trong xưởng thực hiện tốt các quy định an toàn điện, cháy 

nổ trong lúc làm việc. 

- Nhân viên bảo trì sẽ hàng ngày kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng các máy móc tại khu 

vực hệ thống lò hơi và báo cáo cho trưởng bộ phận. 

- Quản lý và người phụ trách về an toàn- môi trường của công ty có thể tiến hành 

kiểm tra đột xuất quy trình vận hành, các thao tác vận hành,  đảm bảo an toàn ở 

mức cao nhất. 

 Kế hoạch kiểm tra giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố tại khu vực kho chứa 

rác thải nguy hại: 

- Thủ kho có trách nhiệm kiểm tra tình trạng các loại chất thải hằng ngày để kịp thời 

giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý khi rác thải trong kho 

có hiện tượng như quá tải, chảy đổ, rách thủng bao chứa. 

- Định kỳ hàng tháng, cán bộ chịu trách nhiệm về an toàn hóa chất và môi trường 

phải kiểm tra kho chứa rác thải nguy hại, đặc biệt là các điểm có nguy cơ xảy ra sự 

cố cao, dễ cháy nổ, độc hại tới môi trường…Công tác kiểm tra phải được thực hiện 

cả bên trong và bên ngoài kho, kiểm tra các dụng cụ, thiết bị ứng phó sự cố, hệ 
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thống báo động và hệ thống thông tin liên lạc. Khi phát hiện các sự cố nguy hiểm    

(tràn đổ, cháy nổ…) phải báo ngay cho giám đốc và người chịu trách nhiệm. Khi 

phát hiện những hư hỏng công trình phải ghi nhận, báo cáo và lên kế hoạch sữa 

chữa kịp thời. 

- Các dụng cụ, thiết bị báo cháy, chữa cháy phải được chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời 

xử lý khi có tình trạng khẩn cấp 

- Tiến hành lập sổ theo dõi tình hình chuyển giao rác thải mỗi khi thu gom. 

- Giám đốc và người phụ trách về an toàn môi trường – hóa chất của công ty có thể 

tiến hành kiểm tra đột xuất kho. Nếu không đảm bảo điều kiện an toàn thì thủ kho 

phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc và tiến hành khắc phục ngay các điểm không 

đảm bảo an toàn. 

 Các giải pháp nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố 

 Các giải pháp về quản lý 

- Ra thông báo, nội quy, quy định về an toàn tại những khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố. 

 Rác thải sử dụng sau quá trình sản xuất của công ty được chứa trong nhà kho riêng 

biệt, thoáng gió cách xa các nguồn đánh lửa. Hóa chất được xếp ngay ngắn và an 

toàn về chiều cao, tại kho chứa các biển báo hiệu nguy hiểm được dán tại mỗi nơi 

chứa rác thải và dễ dàng nhìn thấy. 

 Đối với rác thải được bảo quản trong kho phải được theo dõi thường xuyên để tránh 

sự cố. Các biển báo phải đảm bảo độ bền trong suốt quá trình bảo quản trong kho 

-  Nếu phát hiện xảy ra sự cố nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra phải báo ngay cho cấp     

trên, lãnh đạo, qua đó dựa vào mức độ mà báo cáo ngay cho các cơ quan có liên quan. 

- Lập kế hoạch kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị công nghệ.  

- Những nhân viên trực tiếp làm việc tại các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, rác thải 

hay lò hơi được công ty phổ biến các biện pháp xử lý và ứng phó với sự cố nếu gặp phải 

tình huống bất ngờ. 

 Giải pháp về kỹ thuật 

- Những người làm việc với hệ thống xử lý phải có giấy chứng nhận đã được học tập về 

phương pháp làm việc an toàn và cách giải quyết sự cố xảy ra. 

- Phải có đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, phải hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản 

cho công nhân.  

- Phải được trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy tương ứng, đối với môi trường có 

chất độc phải trang bị thêm phương tiện chống hơi độc. 

- Tất cả các dụng cụ điện, thiết bị điện đều phải là loại phòng chống cháy nổ. Việc dùng 

điện chạy máy và điện thắp sáng ở nơi có hóa chất dễ cháy nổ phải đảm bảo các yêu 

cầu sau: 
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 Không được đặt dây cáp điện trong cùng một đường rãnh ngầm hoặc nổi có ống 

dẫn hơi khí, chất lỏng dễ cháy nổ, không được lợi dụng các đường ống này làm vật 

nối đất tự nhiên. 

 Khi sữa chữa thay thế thiết bị điện thuộc nhánh nào thì phải cắt điện dẫn vào nhánh 

đó và chỉ người có trách nhiệm kỹ thuật điện mới được tiến hành vào việc này. 

 Thiết bị điện nếu không bọc kín, an toàn về cháy nổ thì không được đặt nơi có hóa 

chất dễ cháy nổ. 

 Cầu dao, cầu chì, ổ cắm điện phải đặt ở ngoài khu vưc cháy nổ. 

 Bất kỳ nhánh dây điện nào cũng có cầu chì hay thiết bị bảo vệ tương ứng 

- Đối với khu vực chứa rác thải thì cần phải lưu ý các vấn đề sau: Lưu trữ rác thải trong 

bao bì kín, bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh sự tích tụ của khí hơi dễ cháy. 

Tuyệt đối không sử dụng dụng cụ, thiết bị có khả năng gây ra tia lửa điện do ma sát 

hay va đập, không đưa xe vào sát khu vực kho, không hút thuốc hoặc mang vật có khả 

năng gây cháy vào kho. Quan sát tất cả các cảnh báo và biện pháp phòng ngừa được 

liệt kê. 

 Biện pháp phòng ngừa: 

+ Phòng ngừa sự cố tại hệ thống xử lý nước thải: 

- Theo thiết kế thiết bị của hệ thống xử lý nước thải là một sử dụng, một máy dự 

phòng thay thế vận hành, nhằm đảm bảo hệ thống xử lý nước thải vận hành bình 

thường và liên tục. 

- Kiểm tra nguồn điện, tủ điều khiển 

- Châm dầu bôi trơn 

- Tháo bơm vệ sinh, thông đường ống hóa chất 

- Duy trì sục khí phù hợp trong bể vi sinh 

- Kiểm soát lưu lượng khí và tăng cơ chất 

- Thường xuyên kiểm tra độ pH 

- Giảm tải lượng nước thải nếu thấy quá tải 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì đường ống 

- Cẩn thận trong quá trình vận hành nhằm hạn chế trà đổ hóa chất 

- Cẩn thận trong quá trình vận chuyển hóa chất, các thùng chứa hóa chất phải được 

đậy kín và đảm bảo trong điều kiện tốt 

- Trang bị hệ thống thông gió 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện để ứng phó khi tràn đổ: cát, chổi, xẻng 

- Huấn luyện an toàn sử dụng hóa chất, vận hành định kỳ 
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+ Phòng ngừa sự cố tại hệ thống lò hơi: 

- Kiểm tra nguồn cấp cho thiết bị 

- Thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống cấp nước 

- Van toàn, áp kế được kiểm tra, kiểm định định kỳ 

3.1.2 Lắp đặt trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố môi trường 

Bảng 3.3 Tên thiết bị, số lượng, tình trạng thiết bị; hệ thống bảo vệ, hệ thống dự 

phòng nhằm ngăn chặn sự cố. 

ST

T 

Thiết bị, 

phương tiện 

Số 

lượng 

Đặc trưng kỹ 

thuật 

Tình 

trạng 

sử 

dụng 

Nơi bố trí thiết bị, phương 

tiện 

1 

Thùng đựng 

dụng cụ thu 

gom hóa chất 

tại kho chứa 

rác thải nguy 

hại 

6 
Cát để thu gom 

hóa chất tràn 
Tốt 

Trước cửa kho rác thải nguy 

hại 

Khu vực chứa thùng hóa chất 

nhựa, kim loại 

2 Tủ chữa cháy 2 DN50 Tốt Trong nhà rác 

3 Bình bột ABC 30 5kg Tốt 
Nhà rác: 8; lò hơi:16 ; Khu 

XLNT:6 

4 Bình CO2 8 5kg Tốt 
Nhà rác: 2; lò hơi:2 ; Khu 

XLNT:4 

5 Cát 10 5kg Tốt Kế bên kho chứa hóa chất 

6 

Vòi phun nước 

chữa cháy tự 

động 

2   Bên trong kho hóa chất 

7 
Có rãnh thu gom hóa chất chống tràn 

8 
Bơm nước thải 

đầu vào 
1 

3m3/minx12mH 

x 3 x 11 Kw. 

Hoạt động Auto 

hoặc Man 

Tốt Bể thu gom nước thải 
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9 Bơm nước 1 

8,333m3/min x 

10mH x 10” x 

22Kw hoạt động 

Auto hoặc MAN 

Tốt Bể điều hòa 

10 Máy thổi khí 1 

15m3/min x 

6000mmAq x 

6”x25 Kw hoạt 

động Auto hoặc 

MAN 

Tốt Bể vi sinh 

11 Bơm tuần hoàn 2 

1m
3
 /min x 

10mH x 4”x 

3.75Kw hoạt 

động hai chế độ 

AuTo hoặc 

MAN 

Tốt Bể vi sinh 

12 
Máy bơm nước 

lọc 
2 

1.5m3/min x 

25mH x4” x 

11Kw. Chế độ 

hoạt động AuTo 

hoặc MAN 

Tốt Bể trung gian 

13 Bơm tái sử dụng 1 

1.5m3/min  x  

10mH  x4”  x  

3.5Kw. 

Tốt Bể nước xả 

14 Lò hơi 1 8 tấn/h Tốt  

Ngoài ra, hệ thống XLNT tập trung 2.000 m3 ngày/đêm tại công ty dược lắp đặt tổng cộng 

4 bể trộn tĩnh, 2 bể vi sinh, 2 bồn lọc cát và 2 bồn lọc than hoạt động với chế độ luân phiên. 

Nên trường hợp, có sự cố tại bể này thì bể kia vẫn có thể hoạt động được. 

3.1.3 Xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường phù hợp 

3.1.4 Xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên đối với công trình, thiết bị 

bảo vệ môi trường cũng như trang thiết bị ứng phó, ứng phó khẩn cấp sự cố môi 

trường; áp dụng biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật liên quan 

3.1.5 Thực hiện các biện pháp loại trừ, xử lý ngay nguyên nhân gây ra sự cố môi 

trường khi phát hiện dấu hiệu. 

3.2 Hoạt động ứng phó 

3.2.1 Tổ chức đội ứng phó sự cố 
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Khi xảy ra sự cố thì người phát hiện ra sự cố phải cáo báo ngay cho người chịu trách 

nhiệm an toàn ở Công ty, báo động toàn đơn vị ứng phó với sự cố và báo lên người quản 

lý xưởng sản xuất 

Giám đốc hoặc người có trách nhiệm được phân công phải trực tiếp chỉ huy xử lý sự cố 

tràn đổ hóa chất. 

Phụ trách kho phải báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực xảy ra sự 

cố, nếu có người bị nạn thì phải di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu vực nguy 

hiểm và tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển cơ sở y tế. 

Tập hợp những người được phân công nhiệm vụ và đã được đào tạo về xử lý sự cố hóa 

chất tại hiện trường tràn đổ, nắm tình hình chung và triển khai hoạt động xử lý. 

Trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân trước khi tiến hành xử lý sự cố.  

Huy động phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố đã được trang bị vào quá trình thực 

hiện xử lý. 

Bảng 3.4 Bảng nhân lực ứng phó sự cố  

Ban chỉ huy: Giám đốc sản xuất, Quản lý mỗi bộ phận 

Quản lý xưởng 

Tổ thông tin 

thông báo nội bộ 

Tổ phụ trách An toàn hóa 

môi trường hóa chất 

Đội PCCC, ứng phó sự cố 

Đội trực tiếp tham 

gia ứng phó 

Đội di tản bảo vệ 

người và tài sản 

Đội y tế sơ cấp cứu cho 

người bị ảnh hưởng 

Hình 3.2 Sơ đồ hệ thống tổ chức, xử lý sự cố. 
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 Trách nhiệm của các bộ phận trong tình huống ứng phó sự cố 

 Trách nhiệm của Ban chỉ huy ƯPSC, PCCC, CNCH 

- Là đầu mối tiếp nhận mọi thông tin về ƯPSC, PCCC, CNCH 

- Huy động nhân lực, vật lực của công ty để đáp ứng yêu cầu công việc 

- Xây dựng các phương án thực hiện khi có sự cố, đào tạo nhân lực xử lý tình huống và 

phối hợp cùng với các đơn vị chức năng tại địa phương thực hiện công tác xử lý sự cố 

- Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo bất thường về bộ phận chuyên trách của tổng công ty 

- Đảm bảo cho đội ứng cứu luôn trong tình trạng sẵn sàng thực thi các công việc ƯPSC, 

PCCC, CNCH  

- Đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện công 

tác ƯPSC, PCCC, CNCH 

- Trưởng ban ƯPSC, PCCC, CNCH phân công chức năng, nhiệm vụ cụt thể cho các bộ 

phận chuyên môn trong ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 Trách nhiệm của đội ứng phó sự cố công ty 

Nhóm 1: Ban quản lý sức khỏe/ An toàn 

1. Nguyễn Thành Nhơn Nhân viên an toàn Nhóm trưởng 

2. Đặng Hiền Nhân Nhân viên an toàn Đôi viên 

Nhóm 2: Ban quản lý y tế/ Nhân viên cấp cứu 

1 Lê Thị Liên Nhân viên y tế Nhóm trưởng 

2 Trần Thị Lan anh Nhân viên y tế Đội viên 

Nhóm 3: Ban ứng phó PCCC 

1 Nguyễn Đăng Khoa Đội trưởng PCCC Nhóm trưởng 

2 Lê Thành Trung Quản lý bảo trì Đội phó 

3 Đặng Thị Tuyết Sương Quản lý khu vực lò hơi Đội viên 

4 Từ Minh Giàu 
Quản lý khu vực HTXL 

nước thải 
Đội viên 
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- Là lực lượng trực tiếp thực thi công tác PCBL ƯPSC, PCCC, CNCH theo chỉ đạo của 

ban chỉ huy 

- Báo cáo lên ban chỉ huy kết quả thực hiện công tác ƯPSC, PCCC, CNCH 

- Chủ động phát hiện các tình huống sự cố, báo cáo kịp thời lên ban chỉ huy để khẩn 

trương ứng cứu khi có sự cố xảy ra 

- Đội ứng cứu phải luôn trong tình trạng sẵn sàng thực thi nhiệm vụ ƯPSC, PCCC, 

CNCH  

 Trách nhiệm của đội ứng cứu sự cố bộ phận 

Đội trưởng, đội phó và tổ trưởng có trách nhiệm chỉ định người thay thế khi vắng mặt. 

 Đội trưởng: 

 Có trách nhiệm cao nhất trong đội. Chịu trách nhiệm cho hoạt động của toàn đội 

 Phân công việc tìm kiếm cứu người bị nạn và xử lý sự cố 

 Liên lạc với Đội phòng cháy chữa cháy và các đơn vị có liên quan tìm kiếm sự trợ 

giúp (theo danh sách liên lạc trong tình huống khẩn cấp) 

 Liên lạc với ban chỉ huy để thông báo tình hình, xin chỉ đạo, nhận chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện theo chỉ đạo từ đội ứng cứu khẩn cấp của tổng công ty 

 Sắp xếp và tổ chức việc bảo vệ tài sản của công ty chống mất cắp. 

 Đội phó 

 Có trách nhiệm trợ giúp đội trưởng trong việc phân công và thực hiện công việc 

ứng cứu xử lý sự cố 

 Theo dõi các hoạt động của đội và kịp thời báo cáo đội trưởng các tình huống cần 

giải quyết 

 Đảm nhận công tác đội trưởng khi đội trưởng vắng mặt 

 Tổ viên 

 Có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao và là người trực tiếp thực hiện việc tìm cứu 

người và bảo vệ tài sản của công ty. Phải chủ động trong công việc được phân công. 

Trực tiếp chịu sự phân công của tổ trưởng. 

 

3.2.2 Xây dựng quy trình thông báo và báo động 

 Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong 

trường hợp sự cố khẩn cấp. 

- Khi xảy ra sự cố thì sẽ có chuông báo tự động hoặc trong trường hợp chuông báo động 

không hoạt động thì nhân viên sẽ tự ấn chuông báo sự cố, sơ tán nhân sự, thông báo 

bằng điện thoại hoặc trực tiếp cho Giám Đốc và người chịu trách nhiệm biết tình hình. 
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- Lực lượng xử lý sự cố là tất cả các cán bộ công nhân viên làm việc tại công ty đã được 

huấn luyện và nắm vững kỹ thuật xử lý sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất sẽ được thông 

báo và tập trung tại hiên trường để tiến hành xử lý. 

- Hiện công ty sử dụng hệ thống thông tin do mạng viễn thông cung cấp, nếu sự cố 

không ảnh hưởng tới đường truyền thì công ty sẽ sử dụng điện thoại cố định để thông 

báo nội bộ và bên ngoài. Nếu sự cố ảnh hưởng tới đường truyền thì công ty sử dụng 

mạng di động hoặc trực tiếp thông báo cho nội bộ và ra bên ngoài. 

Bảng 3.5 Số điện thoại liên lạc nội bộ khi có tình huống khẩn cấp 

STT Tên bộ phận SĐT di động Số máy 

1. Phòng ATLĐ: Nguyễn Thành Nhơn 0981181665 6604 

2. Phòng bảo trì: Lê Thành Trung 0933883450 2013 

3. Phòng bảo vệ: Đỗ Thị Thương 0374756275 7521 

4. Môi trường: Hồ Thị Trúc Linh 0369949790 7211 

 

 Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong, phối hợp với lực 

lượng bên ngoài 

Tất cả người lao động khi phát hiện thấy sự cố phải có trách nhiệm thông báo ngay 

lập tức cho người có trách nhiệm theo thứ tự đã nêu ở bảng 3.5 để tổ chức ứng cứu. Cá 

nhân này đồng thời thông tin ngay cho Bảo vệ. 

Quản lý sẽ tùy tình hình sự cố mà thông báo cho cơ quan chức năng địa phương 

(UBND xã, cơ quan PCCC, cơ sở y tế, sở Công thương tỉnh Tây Ninh,…) và các công ty, 

kho chứa bên cạnh,… để có biện pháp hỗ trợ. 

Tuân thủ các quy định tương ứng của địa phương. Cách li khu vực nguy hiểm và 

không cho những người không có nhiệm vụ hay chưa được tranh bị bảo hộ lao động vào 

khu vực xảy ra sự cố. Đứng ở đầu gió và tránh những khu vực thấp. Ngăn chặn rò rỉ nếu 

có thể và không gây nguy hiểm. Loại bỏ tất cả các nguồn cháy nổ trong khu vực xảy ra sự 

cố. Trong trường hợp đám cháy lớn không thể khống chế bằng nguồn nhân lực và phương 

tiện tại chỗ, các thành viên chịu trách nhiệm chỉ huy ứng phó sự cố cấp báo cho lực lượng 

chữa cháy chuyên nghiệp của cơ quan phòng cháy chữa cháy gần nhất. Đồng thời, thông 

báo tình hình sự cố cho các nhà máy, phân xưởng xung quanh sơ tán công nhân đến vùng 

an toàn, tránh phơi nhiễm khí độc phát sinh từ đám cháy. Trong trường hợp, có nguy cơ 

cháy đến công trình bên cạnh, cần nhanh chóng tập hợp lực lượng di chuyển tài sản đến 

vùng an toàn. 



Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường – công ty TNHH Pou Hung VN 

Năm 2024                                                         37              
 

Đến khi sự cố hóa chất được khống chế và khắc phục, lãnh đạo công ty xem xét, 

đánh giá lại các tác động còn sót lại sau sự cố. Thực hiện đo đạc nồng độ khí độc tại các vị 

trí xảy ra sự cố và các vùng lân cận. 

Sau khi xử lý sự cố, công ty phải xác định nguyên nhân gây ra sự cố, thực hiện các 

biện pháp khắc phục đối với môi trường và sức khỏe cộng động. Làm các biên bản làm 

việc và các hồ sợ nội bộ liên quan. Báo cáo bằng văn bản tình hình xử lý và khắc phục sự 

cố cho Sở Công thương tỉnh Tây Ninh và sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh 

Bảng 3.6 Số điện thoại liên hệ bên ngoài trong tình huống khẩn cấp 

Đường dây cấp cứu 

1. Đội PCCC Tây Ninh Tell: 0276 3 114 Đường 30/4 

2. 
Đội cấp cứu Tây 

ninh 
Tell: 0276 3 115  

3. Bệnh viện Tây Ninh Tell: 0276 3 822 145  

Sở ban ngành hữu quan 

1. 
Sở công thương Tây 

Ninh 
Tell: (0276) 3.814.885 

304 đường Cách mạng Tháng 

Tám - Khu phố 3 - Phường 2 - 

Thị xã Tây Ninh 

2. 
Sở Tài Nguyên và 

môi trường Tây Ninh 
Tell: (0276) 3.827.164 

276 đường 30-4, Khu phố 3, 

Phường 1, Thị xã Tây Ninh 

3. 
Ban quản lý KCN 

Chà Là 
Tell:  0276 3777 999 

Đường số 1, KCN Chà Là, 

Dương Minh Châu, Tây Ninh 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=c%C3%B4ng+ty+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF&rlz=1C1CHZN_enVN938VN952&oq=c%C3%B4ng+ty+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDINCAEQLhivARjHARiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDINCAQQLhivARjHARiABDINCAUQLhivARjHARiABDIHCAYQABiABDINCAcQLhivARjHARiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDc1NzFqMGo3qAIIsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Sơ đồ phối hợp hành động của các lực lượng bên trong và bên ngoài được thể hiện trong 

sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3 Sơ đồ phối hợp của các lực lượng bên trong và bên ngoài. 

SỰ CỐ KHẨN CẤP 

NGƯỜI PHÁT HIỆN 

BAN CẤP CỨU 

Lê Thị Liên (ca hành chính) 

 SĐT: 0349829207 

Phòng y tế 

SĐT: 8293-7210 

TRẠM Y TẾ XÃ Chà Là-  

Chú Trung: 0916.452.344 

Bệnh viện tỉnh Tây Ninh-     

0374.709.247 

CỨU HỎA: 114 

 

ĐỘI UWPSC, PCCC, 

CNCH 

Tổ trưởng/Quản lý tại 

bộ phận 

BAN CHỈ HUY 

UWPSC, PCCC, 

CNCH 

GỌI KHẨN CẤP 

BÁO CÁO 

KHẨN CẤP 

GIÁM ĐỐC CÔNG 

TY 

BAN PCCC 

Nguyễn Đăgn Khoa- đội trưởng 

SĐT: 0933.883.450 

Lê Thành Trung- Đội phó 

SĐT: 0937.871.380 

BỘ PHẬN MÔI TRƯỜNG- 

AN TOÀN 

Nguyễn Thành Nhơn 

SĐT: 0981181665 

Hồ Thị Trúc Linh 

SĐT: 0369949790 

BÁO 

ĐỘNG/TRUY HÔ 

CHO TẤT CẢ 

MỌI NGƯỜI 

ĐƯỢC BIẾT 

TÀI XẾ XE CÔNG TY 

Lâm Thành Tâm 

SĐT: 0985020771 

 

 

BÁO CHO GIA ĐÌNH NGƯỜI 

BỊ NẠN 
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3.3 Quy trình ứng phó sự cố môi trường 

3.3.1 Nguồn lực 

 Thiết bị 

Đơn vị phải có đầy đủ các thiết bị cứu hỏa cần thiết để thực hiện. Các thiết bị cơ bản bao 

gồm: 

- Vòi nước cứu hỏa 

- Hộp vòi 

- Cuộn dây vòi 

- Hệ thống máy tạo bọt 

- Thiết bị cảm nhận báo cháy (nếu có) 

- Bình cứu hỏa cầm tay (bình bột hóa chất khô, bình nước, bình bọt, bình khí CO2) 

- Hệ thống dập lửa (khí hoặc nước) nếu quy định pháp luật cho phép 

- Bể xử lý sự cố 2000m
3
 

- Bơm hút nước thải 

- Cát 

 Lực lượng nhân lực tham gia ứng phó 

- Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: 

Đội chữa cháy cơ sở: 150 người 

Số người đã qua lớp tập huấn về PCCC: 50 người 

- Tổ chức lực lượng sơ cấp cứu tại chỗ: 

Đội sơ cấp cứu: 213 người 

Số người đã qua lớp tập huấn về sơ cấp cứu: 213 người 

- Người làm công tác an toàn: 12 người 

3.3.2 Các bước xử lý 

 Quy trình ứng phó sự cố xảy ra tại hệ thống xử lý nước thải 
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 Quy trình ứng phó đối với trường hợp sự cố tràn đổ chất thải nguy hại: 

NHẬN DẠNG TÌNH HUỐNG 

KHẨN CẤP 

BÁO ĐỘNG ĐẾN NHỮNG 

NGƯỜI GẦN NHẤT 

RÒ RỈ, VỠ ĐƯỜNG ỐNG, 

TRÀN ĐỔ NƯỚC THẢI, NƯỚC 

THẢI KHÔNG ĐẠT CHỈ TIÊU 

BAN ĐIỀU TRA SỰ CỐ- PHỤC 

HỒI 

QUẢN LÝ BẢO TRÌ:  

036994970    ext: 8293-7211 

NỘI BỘ 

TÌNH HUỐNG CÓ THỂ 

BAN GIÁM ĐỐC 

CÔNG TY 

XÁC ĐỊNH CÁC HÀNH 

ĐỘNG ỨNG PHÓ 

SỰ CỐ CHÁY NỔ TẠI HỆ THỐNG XỬ LÝ 

NƯỚC THẢI 

NGỪNG SẢN XUẤT 

TÌNH HUỐNG KHÔNG THỂ 

GIÁM SÁT TRỰC TIẾP 

XẢ VÀO BỂ HDBE 

XỬ LÝ  

BÁO KHẨN 

CẤP 

BÊN NGOÀI 

ĐỘI ỨNG PHÓ SCKC 

 

Y TẾ: 8293-7210 

AN TOÀN: 8293-6604 

PCCC 

 0987015515 

CƠ QUAN MÔI 

TRƯỜNG: 02763.827.164 

BAN QUẢN LÝ KHU: 

0945.246470 

BAN ĐIỀU TRA SỰ CỐ- 

PHỤC HỒI 

QUẢN LÝ BẢO TRÌ: 

0933 88 3450    ext: 1052 

CÁC CÔNG TY LÂN 

CẬN 

BÁO CÁO SỞ TÀI 

NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 
Hình 3.4 Quy trình ứng phó sự cố xảy ra tại hệ thống xử lý nước thải 

bên ngoài. 
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Tóm tắt: xảy ra tình trạng tràn đổ chất thải nguy hại số lượng lớn 

Địa điểm: Kho chứa chất thải nguy hại (kho chứa thùng đựng hóa chất bằng nhựa, kim 

loại) 

 Báo động tình hình:  

Khi phát hiện trường hợp sự cố, người phát hiện bình tĩnh, ngay lập tức xử lý (nếu có thể) 

và gọi người đến giúp (theo bảng liên lạc khẩn cấp) 

Đội ứng phó sự cố nhanh chóng đến hiện trường để xử lý sự cố, giảm thiểu tối đa các thiệt 

hại về vật chất, tài sản và các tác động tiêu cực đến môi trường khi có sự cố xảy ra. 

 Xử lý sự cố 

- Các dạng CTNH được đề cập tới bao gồm nhiều dạng, xong cơ bản nhất được xác 

định tồn tại ở 3 thể là: rắn, lỏng hoặc bùn. 

Tính chất nguy hại của các CTNH được kể đến gồm: 

+ Tính chất ăn mòn. 

+ Tính ôxi hoá. 

+ Có độc tính, có độc với sinh thái khi phát tán ra môi trường… 

- Trong quá trình vận chuyển các CTNH này sẽ có nguy cơ phát tán ra môi trường ở 

những công đoạn: 

 Đóng gói, xếp dỡ hai đầu vận chuyển. 

 Vận chuyển trên đường bộ. 

- Tuỳ trường hợp cụ thể, ta đánh giá mức độ nặng, nhẹ khi xảy ra các sự cố tại các công 

đoạn có thể là: 

 Mức độ nhẹ: Phát sinh trong quá trình xếp dỡ, đóng gói bao bì CTNH; thường là sự 

rò rỉ do bao gói không kín, do thao tác đóng gói, xếp dỡ không đúng kỹ thuật. 

Trong trường hợp này khối lượng phát tán ra môi trường nhỏ, mức độ ảnh hưởng 

nhỏ dễ xử lý. 

 Mức độ nặng: Phát sinh trong quá trình phương tiện chuyên chở lưu thông trên 

đường gặp tai nạn, mức độ có thể phát tán ở khối lượng lớn. 

- Tách biệt các chất thải có thể gây cháy khi tiếp xúc với nhau 

- Sử dụng các phương tiện sẵn để hạn chế sự phát tán chất thải ra xung quanh. 

- Bộ chống độc 

- Dụng cụ PPE. 

- Thùng rỗng để chứa đất ô nhiễm 
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- Xe chuyên dụng để vận chuyển chất về khu xử lý 

 Người chịu trách nhiệm hiện trường: 

- Thông báo nguyên nhân gây ra sự cố sau đó thiết lập biện pháp ứng phó 

- Đưa ra cảnh báo tại nơi xảy ra sự cố/ Lập biện pháp chống tái phát sinh khi xảy ra 

cùng sự cố 

- Báo cáo chi tiết trình Ban Giám đốc 

 Trong trường hợp vượt quá khả năng của công ty, khẩn cấp thông báo ngay cho 

chính quyền địa phương, Ban quản lý khu công nghiệp và cơ quan thường trực (sở 

Tài nguyên và Môi trường), đồng thời cung cấp chi tiết các thông tin liên quan đến 

sự cố. 

3.3.3 Các hoạt động quản lý, xử lý chất thải thu hồi (nếu có) 

3.3.4 Các hoạt động khắc phục sau sự cố môi trường 

Tùy vào sự cố và tác nhân gây sự cố, thực hiện các biện pháp vệ sinh thích hợp. 

Thông thường, các sự cố khẩn cấp dễ nhận biết cần giải quyết là cháy nổ và hóa chất bị 

rò rỉ hoặc tràn đổ. Hai giai đoạn cần khắc phục sau sự cố là: 

 Dọn dẹp sạch chất thải 

- Khi chất nguy hại bị đổ vỡ hay rò rỉ nên giải quyết trực tiếp, khẩn trương và sau đó 

dùng tấm che phủ bảo vệ bằng chất liệu thích hợp. Không nên vội vàng dùng nước xối 

trực tiếp và để cho nước dội này chảy vào hệ thống thoát nước chung. 

- Trả lại vị trí môi trường cần đặt bảng hiệu ngay trước vị trí xuất hiện rủi ro và thu xếp, 

thu dọn hiện trường, làm sạch chất thải. 

- Chất lỏng bị tràn dùng cát và vải hút hết  

- Dùng xẻng thu gom cát cùng hoá chất, vải vào 1 thùng phuy bỏ, đem bỏ vào kho rác 

thải nguy hại 

- Đối với chất khí độc thoát ra do sự cháy hay rò rỉ nên được đối phó bằng cách thông 

thoáng và sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp cho người. 

- Quản lý rác thải: Tất cả các loại rác bao gồm bao bì nên sắp xếp bố trí vào môt khu vực 

sao cho không làm ảnh hưởng đến môi trường. 

- Tất cả các thùng chứa bị vấy dơ không nên tái sử dụng. 

- Ngăn ngừa nạn ô nhiễm nước mặt do CTNH sinh ra trong quá trình xảy ra sự cố hóa 

chất. 

- Nên làm hố ga để chứa hoá chất nguy hại tràn đổ 

 

 Khôi phục lại môi trường 
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- Xử lý bằng phương pháp hóa lý, sinh học hay cơ học để khôi phục trở lại tình trạng 

ban đầu của môi trường xảy ra sự cố. 

- Chú ý việc phát sinh những hiệu ứng của quá trình xử lý này 

- Quản lý môi trường sau sự cố: Sau khi sự cố xảy ra cần lập hồ sơ để quản lý, trong đó 

nêu rõ: 

 Diễn biến sự cố, các biện pháp khắc phục sự cố đã thực hiện, kết quả đạt được. 

 Đánh giá tổn thất về vật chất và con người 

 Xác định nguyên nhân và quy trách nhiệm cho những cá nhân có liên quan: Sau 

khi giải quyết sự cố, những người có trách nhiệm và liên quan đến sự cố triển khai 

rút kinh nghiệm. Phân tích nguyên nhân xảy ra tai nạn để đưa ra các biện pháp ứng 

cứu hiệu quả, tránh tái diễn sự cố. Nếu cần thiết, phải đưa tin về sự cố, nguyên 

nhân và những thiệt hại lên phương tiện thông tin đại chúng để tạo ý thức cảnh 

giác, rút kinh nghiệm cho những người đang sử dụng chất nguy hại. 

- Thu dọn hiện trường: Thu gom, xử lý chất thải, các vật bị nhiễm hóa chất theo quy 

định 

 Dọn dẹp sạch chất thải. 

 Cô lập nguồn ô nhiễm. 

- Sửa chữa khắc phục hậu quả 

- Chứng nhận môi trường đã khắc phục 

3.3.5 Các hoạt động khác nhằm ứng phó sự cố môi trường 

- Xác định vị trí và sự cố xảy ra, các nguyên nhân gây nên sự cố, ước lượng mức độ 

nguy hiểm của sự cố đối với môi trường và con người. 

- Đảm bảo thông tin liên lạc: đầu tư có thiết bị hệ thống thông tin để rút ngắn thời gian 

liên lạc khi có sự cố xảy ra. Đối với hệ thống liên lạc nội bộ, cần phải có người thường 

xuyên túc trực để thông báo kịp thời đến các đơn vị khác trong nhà máy hay khu vực 

sản xuất, kênh liên lạc ra bên ngoài cũng đảm bảo thông suốt liên tục để gọi lực lượng 

cứu hộ chuyên nghiệp cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo. 

- Tại vị trí có khả năng xảy ra sự cố phải bố trí hệ thống báo động. Cơ sở bố trí nhân sự 

phụ trách về sự cố tại chỗ, người chịu trách nhiệm về sự cố. Các địa chỉ liên lạc để ứng 

cứu sự cố được cung cấp trước cho người làm việc với CTNH và người có liên quan. 

Sau khi xác định có sự cố, thông tin truyền đi bao gồm các nội dung về diễn biến sự cố, 

các tác động nguy hại đến hiện trường, vị trí diễn ra sự cố, tình trạng hiện trường, 

những tổn thất. 

- Phân công trách nhiệm: Cần phải phân công rõ nhiệm vụ của mỗi người lao động theo 

thứ bậc rõ ràng, có người thừa hành, người ra quyết định. 
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- Bảo trì thiết bị ứng cứu: Hệ thống thiết bị ứng cứu phải được thường xuyên bảo trì và 

bổ sung thêm cho đầy đủ theo quy định. Công tác bảo trì được thực hiện hàng tháng, 

hàng quý. Thường xuyên kiểm tra, vận hành thử thiết bị, đo lại các thông số kỹ thuật 

và điều chỉnh cho đúng tiêu chuẩn quy định. 

- Quy trình ứng cứu: Là trình tự các công việc phải làm khi sự cố xảy ra. Quy trình này 

được xây dựng dựa trên nguyên tắc cứu hộ cho con người rồi mới đến môi trường và 

tài sản: Cứu hộ ở các vị trí sản xuất chính trước khu vực sản xuất phụ trợ, cứu hộ hồ sơ 

sổ sách trước nhà xường… 

- Thiết bị ứng cứu: thiết bị dùng khắc phục sự cố, giảm tổn thất do sự cố được chuẩn bị 

sẳn tại nơi có khả năng xảy ra sự cố. Vị trí lăp đặt thiết bị ứng cứu phải thoáng, không 

bị che chắn, dễ thấy, dễ thao tác. Những thiết bị này thường xuyên được kiểm tra, bảo 

quản luôn ở trong tình trạng sẳn sàng hoạt động. Các thiết bị, dụng cụ ứng cứu phải 

bao gồm nhiều loại để ứng phó với những loại sự cố khác nhau và để kiểm tra mức độ 

ảnh hướng sau sự cố. 

- Thực hành các biện pháp kỹ thuật để hạn chế sự cố: Xây dựng đê bao an toàn xung 

quanh khu vực chứa hóa chất nguy hại, có thể xung quanh thùng đựng hóa chất, xung 

quanh kho; lắp đặt các thiết bị an toàn; phối hợp các thành phần trong cùng một quá 

trình để có sự hoạt động đồng bộ, ngưng đồng bộ khi có một thành phần ngưng hoạt 

động; hệ thống phòng chống cháy nổ phải đặt rải rác khắp nơi trong nhà máy, đặc biệt 

chú ý những nơi có khả năng xảy ra sự cố, không nên đặt tập trung ở một nơi và cách 

xa vị trí sự cố tiềm năng; thiết kế thiết bị chứa hợp lý, tính toán chính xác khả năng xảy 

ra sự cố, biện pháp đối phó tối ưu; lắp đặt các thiết bị giám sát, kiểm soát để nhanh 

chóng phát hiện khi có vấn đề, nhằm đối phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Xác định 

mức độ ảnh hưởng của sự cố đến từng nhân tố: Con người, đất, nước, không khí… 
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CHƯƠNG 4  ĐÀO TẠO, DIỄN TẬP, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

4.1 Đào tạo/ tập huấn: 

- Lập kế hoạch chương trình đào tạo hằng năm như: phòng cháy chữa cháy, an toàn 

lao động,… 

- Danh sách các cán bộ nhân viên sẽ được tập huấn 

- Những địa điểm, địa chỉ có thể gửi di tập huấn. 

- Huấn luyện và đào tạo: Cần phải tổ chức các lớp tập huấn thường xuyên cho công 

nhân, hướng dẫn vận hành hệ thống trong nhà máy cũng như trong môi trường sinh 

hoạt của khu dân cư đều phải có vạch trước các lối thoát hiểm. Hệ thống thang, 

đường thoát hiểm phải được chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra sửa chữa, duy tu thường 

xuyên. Trong các khu vực lưu trữ, sử dụng và sản xuất hóa chất nguy hiểm cần phải 

có phương tiện cứu sinh và thoát hiểm.  

 

STT 
Các sự cố môi trường và tình huống 

khẩn cấp 
Tuần suất diễn tập 

1 Sự cố nước thải/Rò rỉ nước thải/lò hơi 
Ít nhất 01 lần/năm cho mỗi vị 

trí 2 Tràn đổ dầu/hóa chất/chất thải 

3 PCCC 

 

4.2 Diễn tập 

- Kịch bản ứng phó 

- Tổ chức, triển khai và thời gian diễn tập định kỳ. 

- Huấn luyện thao tác ứng cứu khẩn cấp: Người làm việc với CTNH phải được cung 

cấp các thông tin và huấn luyện về các hành động cứu chữa khi sự cố xảy ra như: 

Phải thông thuộc cách bố trí nhà kho hoặc xưởng sản xuất, các đường thoát hiểm; 

thực hiện sơ cứu, cấp cứu y tế; biết công dụng thiết bị máy móc, thực hành quy tắc 

vận hành an toàn, đặc biệt là hành động cần thực hiện ngay khi xảy ra sự cố mới 

xảy ra để ngưng máy khẩn cấp; lập thành thạo cách sử dụng các phương tiện thông 

tin: Chuông báo động, còi, điện thoại…; biết địa chỉ liên lạc đến người có khả năng 

giải quyết sự cố. 
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- Nội dung diễn tập: Căn cứ vào kế hoạch diễn tập đã được phê duyệt, quản lý nhà 

máy chủ trì tổ chức các đợt diễn tập ứng phó các sự cố/tình huống khuẩn cấp lần 

lượt tại những vị trí có khả năng xảy ra xự cố. 

 Giả định các tình huống có thể xảy ra tại doanh nghiệp. 

 Sự cố tại phòng vận hành lò hơi 

Bảng 3.7 Kịch bản ứng phó sự cố tại hệ thống lò hơi 

Ngày sửa đổi 0 Số sửa đổi 0 Người lập 
Hồ Thị Trúc 

Linh 

Nơi xảy ra sự cố Hệ thống lò hơi 

Đội 

phụ 

trách 

Bộ phận bảo trì 

Tình hình khẩn cấp 
Các thiết bị quan trắc, vận hành trong  khu vận hành xảy ra 

cháy, nổ 

Tóm tắt tình hình 

o Vào lúc 10:00 ngày 10  tháng 03 năm 2020 thì thiết bị vận hành 

trong phòng vận hành hệ thống lò hơi phát hỏa, cháy nổ mà chưa 

rõ nguyên nhân 

o Do đám cháy lớn dẫn đến cháy lan rộng ra ngoài  

o Trong lúc dập tắt lửa thì có nhân viên vận hành bị thương 

Kịch bản 

o Người phát hiện đầu tiên phải báo động một cách nhanh chóng 

o Yêu cầu nhanh các công đoạn xung quanh hỗ trợ công tác dập tắt 

lửa 

o Dập tắt lửa ban đầu một cách nhanh nhất 

o Mang các vật nguy hiểm ra ngoài (các vật dễ bắt lửa- ngăn chặn 

lửa cháy lớn)   

Xử lý ứng phó Người phụ trách Lệnh xử lý tình hình 
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 ▷ Báo động tình hình 

Người phát hiện đầu tiên ( người làm 

việc tại đó) nhanh chóng báo động hỏa 

hoạn cho những đồng nghiệp xung 

quanh, đồng thời công tác dập lửa ban 

đầu 

Một người trong số các đồng nghiệp 

xung quanh phải nhanh chóng báo động 

cho phòng bảo vệ và bộ phận hỗ trợ 

cứu hộ. 

 

▷ Xử lý ban đầu 

Đội hỗ trợ cứu hộ thực hiện công tác 

phát loa nội bộ công ty: Dùng điện 

thoại hoặc phát loa để yêu cầu các công 

đoạn lân cận giúp đỡ và báo động tình 

hình đến bộ phận hỗ trợ cứu hộ 

-> Tùy theo quy mô đám cháy mà yêu 

cầu số người chi viện giúp đỡ 

▷ Đưa nhân viên dập tắt lửa và người 

làm việc gần khu vận hành vào dập tắt 

lửa 

ㅇ Tổ trưởng, tổ phó - nhanh chóng 

thực hiện công tác dập tắt lửa bằng bình 

cứu hỏa 

ㅇ Để ngăn chặn cháy lớn cần mang 

các nguyên vật liệu ra 

ㅇ Người hỗ trợ dập lửa - nhanh chóng 

dùng các bình cứu hỏa để dập tắt lửa     

(Hỗ trợ ban đầu: các công đoạn lân 

cận) 

ㅇ Khi dập lửa xem cá nhân mình có 

Phát hiện hỏa 

Báo động tình 

hình khẩn cấp 

Người phát hiện đầu 

tiên 

Ngươi tiếp nhận tình 

hình, người làm việc 

tại đó 

Người làm việc tại 

đó, người hỗ trợ cứu 

hộ 

Người chỉ huy dập lửa 

(trưởng bộ phận sản 

xuất, người quản lý 

môi trường) 

Người phục hồi(ngoại 

trừ bộ phận sản xuất 

Đội điều tra sự cố (Bộ 

phận sản xuất, bộ phận 

bảo trì) 

Tiếp nhận tình 

hình khẩn cấp 

Đưa trang bị và 

nhân viên cứu hỏa 

vào 

Ứng phó và dập 

tắt lửa ban đầu 

Dập tắt lưa ban đầu thất 

bại 
Xảy ra thiệt hại về 

người 
Phát nổ và sụp đổ tòa 

nhà 

Phục hồi lại tình hình khẩn 

cấp 

Điều tra nguyên nhân và 

thiết lập đối sách 
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nhiệm vụ gì không và thực hiện 

ㅇ Nhanh chóng chỉ thị liên lạc với 

các cơ quan có liên quan( PCCC, bệnh 

viện, cơ quan liện quan 

ㅇ Người cứu hỏa chỉ dẫn nơi lẩn 

tránh và thực hiện sơ cứu ban đầu cho 

những người 

ㅇ Thực hiện công tác loại bỏ các vật 

dễ bắt lửa xung quanh 

ㅇ Cấm không cho ra vào khu vực hỏa 

hoạn 

▷ Kết thúc tình hình và sắp xếp chỉnh 

lý lại 

ㅇ Sau khi dập tắt lửa hoàn toàn thì 

tiến hành sắp xếp chỉnh lý hiện trường 

lại 

  ㅇ Thực hiện điều tra hiện trường có 

công đoạn thiệt hại và khôi phục khẩn 

cấp 

▷ Điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố 

và thiết lập đối sách tái phát sinh 

 

Số liên lạc hỗ trợ Những điều lưu ý Ghi chú 

ㅇ Cung cấp các trang bị cứu hộ 

đúng người đúng chỗ 

ㅇ Chú ý bị ngạt thở và 

trúng độc khi cứu trợ. 

ㅇ Rò rỉ vào ban đêm 

-  Người chỉ định quan sát tình hình, 
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ㅇ Cung cấp dụng cụ bảo hộ 

ㅇ PCCC: 114 

ㅇ Cơ quan môi trường : 

02763.827.164 

ㅇ Người quản lý môi trường : 

0369949790 

ㅇ Phải trang bị dụng cụ 

bảo hộ khi cứu trợ 

ㅇ Khi tiếp xúc với da một 

lượng lớn thì lập tức rửa 

ngay 

ㅇ Nhanh chóng cấp cứu 

và cứu hộ người bị thương 

 

nhanh chóng phán đoán rồi yêu cầu các 

cơ quan liên quan hỗ trợ đối phó  

(Thông qua các số điện thoại khẩn cấp 

thì công ty nhờ sự hỗ trợ từ những 

người liên quan) 

- Huy động thiết bị ánh sáng 

 Sự cố rò rĩ lượng lớn nước thải từ đường ống nước thải 

Bảng 3.8 Kịch bản ứng phó sự cố tại hệ thống xử lý nước thải 

Ngày sửa đổi 0 
Số sửa 

đổi 
0 Người lập Hồ Thị Trúc Linh 

Nơi xảy ra sự cố 
Nhà máy vận hành 

xử lý nước thải 

Đội phụ 

trách 
Bộ phận bảo trì 

Thiết bị  Thiết bị hỗ trợ chống rò rĩ nước thải 

Tình hình khẩn cấp Rò rĩ, vỡ đường ống cấp thoát nước 

Tóm tắt tình hình 
Vào lúc 10:00 ngày 15  tháng 03 năm 2020 thì lượng lớn nước thải từ 

đường ống nước thải 

Kịch bản 

o Người phát hiện đầu tiên phải báo động một cách nhanh chóng 

o Yêu cầu nhanh các công đoạn xung quanh hỗ trợ công tác ngăn chặn 

nước rò rĩ tiếp ra bên ngoài 

o Ngăn chặn đường rò rĩ nước thải ban đầu một cách nhanh nhất 

o Đưa nhân viên và thiết bị xử lý vào 

Xử lý ứng phó Người phụ trách Lệnh xử lý tình hình 

 

 

 

 

 ▷ Báo động tình hình 

    Người phát hiện đầu tiên ( người làm 

việc tại đó) sau khi phán đoán tình hình thì 

báo động tình hình cho công nhân và quản 

lý môi trường và người quản lý vận hành 

hệ thống xử lý nước thải 
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▷ Xử lý ban đầu 

  ㅇ Người làm việc xác nhận lại bộ phận 

bị rò rỉ rồi tắt nguồn các thiết bị 

ㅇ Kiểm tra xem các van xả bồn chứa có 

khóa lại hay chưa để ngăn ngừa phát tán 

lần 2 

▷  Đưa người hỗ trợ ( bộ phận bảo trì) 

vào hỗ trợ 

 ㅇ Người làm việc tại đó - tắt nguồn các 

thiết bị, ngăn chặn rò rỉ đường ống 

ㅇ Người hỗ trợ -  sử dụng các trang bị xử 

lý  rồi tiến hành kiểm soát rò rỉ 

ㅇ Loại bỏ các vật dễ bắt lửa và ngăn chặn 

vào các cống dẫn nước 

▷ Kết thúc tình hình và sắp xếp chỉnh lý 

lại 

ㅇ Sau khi hoàn thành công tác xử lý  thì 

tiến hành sắp xếp chỉnh lý hiện trường 

ㅇ Thực hiện điều tra hiện trường có công 

đoạn thiệt hại và khôi phục khẩn cấp 

ㅇ Sau khi cứu trợ xong thì tiến hành dọn 

dẹp sạch sẽ, phù hợp 

▷ Điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố và 

thiết lập đối sách tái phát sinh 

 

 

 

 

▷ Khác 

Phát hiện rò rĩ 

 

Báo động tình hình 

khẩn cấp 

Người phát hiện đầu 

tiên 

Ngươi tiếp nhận tình 

hình, người làm việc 

tại đó 

Người làm việc tại 

đó, người hỗ trợ cứu 

hộ 

Người chỉ huy ngăn rò 

rĩ nước thải (trưởng bộ 

phận sản xuất, người 

quản lý môi trường) 

Người phục hồi(ngoại 

trừ bộ phận sản xuất 

Đội điều tra sự cố (Bộ 

phận sản xuất, bộ phận 

bảo trì) 

Tiếp nhận tình hình 

khẩn cấp 

Đưa nhân viên và thiết 

bị xử lý vào  

Ngăn chặn rò rì bước 

ban đầu và ứng phó  

Phục hồi lại tình hình khẩn 

cấp 

Điều tra nguyên nhân và 

thiết lập đối sách 

 vào 
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4.3  Cập nhật và phát triển cụ thể kế hoạch ứng phó sự cố nước thải 

1. Thiết bị máy móc bị sự cố:Máy bơm, máy thổi khí 

1.1 Trong vòng 5 phút nhân viên phải tắt nguồn điện, ngưng vận hành những máy móc 

có liên quan, đồng thời báo cáo với người chỉ huy tổ ứng biến khẩn cấp. 

1.2 Trong vòng 30 phút nhân viên trực phải khởi động máy dự bị, đồng thời điều chỉnh 

tham số công nghệ vận hành liên quan (như kéo dài thời gian sục khí do thiếu 

không khí) nhằm đảm bảo nước thải xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải. 

1.3 Tổ tu sửa gấp phải tiến hành lập biên bản tường tận máy móc thiết bị sự cố, phân 

tích nguyên nhân và đưa ra phương án giải quyết, tiến hành tu sửa gấp hoặc mời 

nhân viên kỹ thuật bên ngoài tu sửa, đồng thời trong quá trình tu sửa phải đảm bảo 

thường xuyên giữ liên lạc với tổ phó. 

2. Cúp điện: 

2.1 Khi thiết bị hiện trường thoát ra khỏi trạng thái vận hành, đồng thời báo cáo khẩn 

cấp cho người chỉ huy tổ lãnh đạo. 

 

 

 

 

 

  ㅇ Xảy ra sự cố khẩn cấp thì dùng điện 

thoại bàn hoặc cầm tay để báo động nhanh 

nhất có thể 

 

 

 

Số liên lạc hỗ trợ Những điều lưu ý Ghi chú 

ㅇ Cung cấp các trang bị cứu 

hộ đúng người đúng chỗ 

ㅇ Cung cấp dụng cụ bảo hộ 

ㅇ Cơ quan môi trường : 

02763.827.164 

ㅇ Người quản lý môi trường : 

0369949790 

ㅇ Phải trang bị dụng cụ bảo 

hộ  

ㅇ Ngăn chặn rò rỉ, phát tán 

vào các cống nước  gây ô 

nhiễm 

 

ㅇ Rò rỉ vào ban đêm 

-  Người chỉ định quan sát tình hình, nhanh 

chóng phán    đoán rồi yêu cầu các cơ quan 

liên quan hỗ trợ đối phó  (Thông qua các 

số điện thoại khẩn cấp thì công ty nhờ sự 

hỗ trợ từ những người liên quan) 

- Huy động thiết bị ánh sáng 
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2.2 Nhân viên trực  kịp thời liên lạc điện thoại với trạm điện để trạm điện nắm bắt tình 

hình. Sau khi chờ trạm điện vận hành máy phát điện dự phòng để cấp điện, kiểm tra 

xem có phải do nguyên nhân cúp điện dẫn đến máy móc và thiết bị điện bị sự cố. 

2.3 Nếu do nguyên nhân cúp điện dãn đến máy móc và thiết bị điện bị sự cố, nhân viên 

ca trực kịp thời thông báo co tổ tu sửa để tiến hành tu sửa gấp hoặc mời nhân viên 

kỹ thuật bên ngoài tu sửa. Đồng thời trong quá trình tu sửa gấp phải đảm bảo 

thường xuyên giữ liên lạc với tổ phó. 

2.4 Sau 10 phút điện được khôi phục ở trạng thái vận hành, đồng thời điều chỉnh tham 

số vận hành liên quan. 

2.5 Tránh trường hợp nguyên nhân do cúp điện dãn đến máy thổi gió ngưng vận hành 

quá 4 giờ, dẫn đến thiếu không khí làm cho bùn thải hoạt tính bị hư chết. 

3. Khi xảy ra hỏa hoạn do điện: 

3.1 Tắt nguồn điện tổng 

3.2 Gọi điện cho đội chữa cháy trung tâm hành chính, đồng thời báo cáo với tổ trưởng 

tổ chữa cháy và ban chỉ huy. 

3.3 Sử dụng bình chữa cháy để tiến hành dập lửa 

3.4 Sau khi tổ chữa cháy đến hiện trường, sẽ do tổ trưởng tổ chữa cháy tổ chức dập lửa. 

3.5 Sau khi tổ chữa cháy dập lửa xong, thì tổ tu sửa khẩn cấp tiến hành kiểm tra hiện 

trường, đồng thời tiến hành tu sửa gấp hoặc mời kỹ thuật bên ngoài tu sửa gấp do 

hỏa hoạn dẫn đến vấn đề khác thường. Trong quá trình tu sửa, ban chỉ huy phải 

đảm bảo giữ liên lạc với tổ phó tổ khẩn cấp. 

4. Khi xảy ra hiện tượng khác thường như vi sinh bị hư chết hoạc giải thể, phình ra: 

4.1 Ngưng sục khí, để bùn lắng xuống. 

4.2 Xả gấp phần bùn bị hư chết hoặc bị phình ra 

4.3 Cho bùn hoạt tính bình thường vào (Nếu chỉ có 1 hồ bùn hoạt tính, cần lập tức 

thông báo cho xưởng khác khẩn cấp điều độ xử lý thay thế) 

4.4 Xem tình trạng bùn thải hoạt tính dưỡng lại bình thường, thì điều chỉnh lượng nước 

thải xử lý. 

Nếu những hoạt động trên không thể cải thiện được, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà máy 

dừng sản xuất để không phát sinh nước thải và thuê đơn vị có chức năng bên ngoài vào 

xử lý cho đến khi hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu và hoạt động lại bình thường. 
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KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ 

1. Những đánh giá của chủ đầu tư dự án, cơ sở về kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường 

- Qua quá trình xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, công ty 

chúng tôi nhận thấy đây là chương trình hoàn toàn đúng đắn và thiết thực giúp các 

doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường 

như chúng tôi được trang bị những kiến thức, kỹ thuật cần thiết để bảo vệ tài sản, bảo 

đảm an toàn cho doanh nghiệp. 

- Công ty chúng tôi chân thành cảm ơn quý Sở, ban ngành đã ủng hộ và giúp đỡ doanh 

nghiệp chúng tôi xây dựng Kế hoạch này để chúng tôi an tâm hơn về công tác an toàn 

tại công ty. Xin chân thành cảm ơn! 

2. Cam kết của chủ đầu tư dự án, cơ sở  

- Để đảm bảo an toàn cho nhà máy trong quá trình hoạt động cũng như tuân thủ các quy 

định hiện hành của pháp luật Việt Nam, công ty TNHH Pou Hung Việt Nam chúng tôi 

xin cam kết: 

 Thứ nhất: công ty chúng tôi sẽ tuân thủ mọi quy định pháp luật hiện hành tại Việt 

Nam. 

 Thứ hai: Chúng tôi xin cam kết sẽ bảo đảm an toàn sản xuất của công ty trong thời 

gian hoạt động của công ty. 

 Thứ ba: Chúng tôi xin cam kết sẽ trang bị đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công tác 

phòng  ngừa, ứng phó sự cố môi trường nếu xảy ra. 

 Thứ tư: Hằng năm công ty sẽ cử cán bộ phụ trách an toàn môi trường- hóa chất và 

những người lao động trực tiếp làm việc với hóa chất tham gia các khóa đào tạo an 

toàn môi trường hóa chất do sở công Thương tổ chức. Những nhân viên không trực 

tiếp làm việc với hóa chất cũng sẽ được công ty phổ biến các biện pháp xử lý và 

ứng phó với sự cố nếu gặp phải tình huống bất ngờ. 

 Thứ năm: công ty sẽ tổ chức diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố theo định kì hàng 

năm. 

3. Những kiến nghị của chủ đầu tư dự án, cơ sở 

- Qua tìm hiểu các văn bản nghị định và thực tế về điều kiện làm việc đầu tư của công 

ty chúng tôi hiện nay, chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị rất mong cơ quan có thẩm 

quyền xem xét hỗ trợ doanh nghiệp chúng tôi hoạt động ngày càng năng suất, hiệu quả 

và an toàn hơn: 

 Chúng tôi kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về công tác an toàn hóa chất, môi 

trường sẽ thường xuyên trao đổi hướng dẫn công ty chúng tôi về các văn bản pháp  




